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SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ 

Ở TRƯỜNG THCS 

 
LỜI MỞ ĐẦU 

 

     Từ yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy-học nhằm tích cực hóa 

phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của đời sống xã hội . Việc lựa chọn nội dung và phương pháp dạy-học phù 

hợp với đối tượng trình độ nhận thức của học sinh là bước chuẩn bị quan trọng .      

   Thực tế thấy rằng, tư duy hình ảnh, thí nghiệm đem lại kết quả rất cao, học 

sinh hoạt động tích cực nhưng chúng ta mới chỉ chú trọng đưa phương tiện trực 

quan vào nội dung bài học mới mà ít quan tâm đến bài tập kiểm tra, đánh giá. 

Trong khi đó, bài tập là vấn đề khó, là thước đo nhận thức của học sinh nhưng 

nặng về tư duy ngôn ngữ. Bởi vậy khó có thể đánh giá toàn diện được người học.  

   Môn hoá học trong trường phổ thông là một trong môn học khó, đặc biệt là ở 

bậc THCS, học sinh bắt đầu học hoá từ lớp 8. Vì vậy nếu không có những bài 

giảng và phương pháp hợp lý  phù hợp với thế  hệ học trò dễ làm cho học sinh 

thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận. Đã có hiện tượng một bộ phận học sinh 

do không hiểu, khó khăn trong lĩnh hội kiến thức, không muốn học hoá học, ngày 

càng lạnh nhạt với giá trị thực tiễn của hoá học. Nhiều giáo viên chưa quan tâm 

đúng mức đối tượng giáo dục: Chưa đặt ra cho mình nhiệm vụ và trách nhiệm 

nghiên cứu. Hiện tượng dùng đồng loạt cùng một cách dạy, một bài giảng cho 

nhiều lớp, nhiều thế hệ học trò là không ít. Tuy nhiên, có những dạng bài tập, 

những phương pháp dạy – học vẫn có thể áp dụng cho nhiều lớp, nhiều thế hệ 

học trò. Trên thực tế, như bảng hệ thống tuần hoà các nguyên tố hoá học, bảng 

tính tan của một số muối quen thuộc, từ điển hoá học...vẫn là tài liệu phù hợp 

cho nhiều thế hệ học trò và bản thân của những giáo viên. Mặc dù, tính hữu ích 

của mỗi loại tài liệu là khác nhau và cách vận dụng mỗi tài liệu cũng khác nhau 
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tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng. Để có kết quả dạy- học tốt phải kết hợp nhiều 

phương pháp khác nhau, cách sử dụng phương pháp trong những trường hợp cụ 

thể cũng khác nhau: “Trong cái chung cũng có cái riêng, trong cái riêng cũng 

có cái chung”. 

    Việc sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ trong dạy-học một 

hoá học là cần thiết và không thể thiếu với môn hóa học xưa và nay. Sử dụng sơ 

đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ có tác dụng liên kết kiến thức các bài 

học thành một thể thống nhất, tạo điều kiện cho học sinh so sánh tính chất của 

các chất, giúp học sinh có cái nhìn tổng quát về bài học, chương, phần đã học. 

Loại bài tập về sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học vừa giúp giáo viên kiểm tra 

kết quả dạy-học, vừa giúp người học chủ động lĩnh hội bài học, chương, phần 

học chủ động hơn. Thực tế thấy rằng, nếu để học sinh đọc thuộc bài học là rất 

khó nhưng nếu cho học sinh viết phương trình hoá học theo dạng bài tập về sơ 

đồ chuyển hoá các chất hóa học thì việc tái tạo kiến thức hóa học đã học được 

nâng lên rõ rệt.                  

    Trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông (THCS) 

môn hoá học năm 2013 của tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi đề cập đến việc sử dụng 

sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ, một trong những phương pháp 

“Hướng vào người học”. Tài liệu gồm 5 chương, mỗi chương gồm 6 tiết trình 

bày về một nội dung riêng cấu thành nên nội dung sử dụng sơ đồ chuyển hoá các 

chất vô cơ và hữu cơ ở trường THCS. 

   Xin cám ơn Tiến sĩ Ngô Xuân Lương, Nhà giáo ưu tú Lê Xuân Quỳnh đã tham 

gia góp ý, thẩm định tài liệu này. 

   Tài liệu này đã được biên soạn công phu, nhưng chắc chắn vẫn còn những 

điều chưa đáp ứng được nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên rất mong được sự 

đóng góp của các nhà giáo và bạn đọc.  

                                                                                         Tác giả 

                                                                                         Lê Ngọc Tú 
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CHƯƠNG I 

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC MÔN HOÁ HỌC Ở 

TRƯỜNG THCS 

(6 tiết) 

 
A. MỤC TIÊU 

 

Sau khi đọc xong nội dung này giáo viên trình bày được: 

1. Định hướng và mục tiêu của việc đổi mới phương pháp dạy - học? 

2. Đặc trưng của phương pháp dạy-học tích cực là gì? Vai trò của giáo viên 

trong việc đổi mới phương pháp dạy – học. 

3. Phân tích một số phương pháp dạy - học tích cực và một số hình thức tổ chức 

dạy-học theo hướng đổi mới. 
 

B. NỘI DUNG 

1. Quan điểm dạy-học: 
 

  Quan điểm dạy-học là những định hướng tổng thể cho các hành động phương 

pháp, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy-học làm nền tảng, những 

cơ sở lý thuyết của lý luận dạy-học, những điều kiện dạy-học và tổ chức cũng 

như định hướng về vai trò của giáo viên và học sinh. Quan điểm dạy-học còn là 

những định hướng chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lý thuyết của phương 

pháp. 

     Những quan niệm dạy-học cơ bản: Dạy-học giải thích minh hoạ, gắn liền với 

kinh nghiệm, kế thừa, định hướng học sinh, định hướng hành động, mục tiêu, 

giải quyết vấn đề, theo tình huống, giao tiếp, nghiên cứu, khám phá… 

     Có thể nói rằng: Dạy-học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển 

các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được 
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vào bên trong một con người từ đó định hướng giúp người học từng bước 

có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị 

tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt 

được. Từ đó sẽ giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra cho mỗi người học. 
 

 2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy-học 
 

    Vấn đề đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa từ năm 2007 đến nay và 

xu hướng sau 2015 đặt trọng tâm cho đổi mới phương pháp dạy-học. 

    Định hướng đổi mới phương pháp dạy-học đã được xác định trong Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa VII (1 - 1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12 - 

1996), được thể chế hóa trong. Luật Giáo dục (12 - 1998), được cụ thể hóa trong 

các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là chỉ thị số 15 (4 - 1999). 

     Luật Giáo dục, điều 24.2, đã ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát 

huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm 

của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng 

thú học tập cho học sinh". Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới 

hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. 

     Đổi mới phương pháp dạy-học ở trường THCS nên thực hiện theo những định 

hướng sau: 

1. Bám sát mục tiêu giáo dục. 

2. Phù hợp với nội dung dạy-học cụ thể. 

3. Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. 

4. Phù hợp với cơ sơ vật chất, các điều kiện của nhà trường. 

5. Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy-học 

6. Kết hợp, tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các phương pháp dạy- 

học tiên tiến, hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích cực của các phương  
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pháp dạy-học truyền thống. 

7. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy-học, thiết bị dạy-học và đặc biệt lưu ý 

đến những ứng dụng của công nghệ thông tin. 
 

3. Mục tiêu của việc đổi mới phương pháp dạy-học 
 

    Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy-học ở trường THCS là vận dụng 

được phương pháp dạy-học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 

động, sáng tạo, rèn luyện và thói quen khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kỹ 

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tạo niềm vui và hứng thú trong học tập 

cho học sinh, làm cho “học” là quá trình kiến tạo; Học sinh tìm tòi, khám phá, 

phát hiện, luyện tập, khai thác, xử lí thông tin…tự hình thành hiểu biết, năng lực 

và phẩm chất. Mục tiêu cao nhất dạy-học là dạy cách tư duy nhưng không duy 

nhất. 

    Phương pháp dạy-học tích cực (một thuật ngữ rút gọn) được dùng ở nhiều 

nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy-học theo hướng phát huy tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo của người học. 

   "Tích cực" trong phương pháp dạy-học tích cực được dùng với nghĩa hoạt 

động, chủ động, trái với không hoạt động, thụ động nhưng không dùng theo 

nghĩa tiêu cực. 

    Phương pháp dạy-học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt 

động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của 

người học chứ không phải tập trung, phát huy tính tích cực của người dạy. Tuy 

nhiên để dạy-học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so 

với dạy theo phương pháp thụ động. 

   Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, 

nhưng ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. 

Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng 
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giáo viên chưa đáp ứng được. Có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng phương 

pháp dạy-học tích cực nhưng không thành công vì học sinh chưa thích ứng, vẫn 

quen với lối học tập thụ động. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt 

động để dần dần xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động một cách 

vừa sức, từ thấp lên cao. Trong đổi mới phương pháp dạy-học, phải có sự hợp 

tác của cả thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy-học thì mới thành 

công. Như vậy, việc dùng thuật ngữ "Dạy và học tích cực" để phân biệt với "Dạy 

và học thụ động". 

  
Dạy - học truyền thống Dạy - học tích cực 

 

4. Thực trạng của việc đổi mới phương pháp dạy-học hiện nay 
 

   Thực tế việc đổi mới phương pháp dạy-học phụ thuộc nhiều vào con người, cơ 

sở vật chất... Do đặc điểm của đội ngũ hiện tại, nên xuất hiện những quan điểm 

nhóm cơ bản khác nhau. Thực tế tổng kết tại các cơ sở giáo dục mấy năm gần 

đây cho thấy, mỗi nhóm thực hiện có những kết quả khác nhau: 

    Nhóm 1: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy-học như thực hiện mệnh lệnh, 

bê y nguyên lý thuyết vào thực tiễn với tất cả các đối tượng. Cách vận dụng xơ 

cứng như vậy, bên cạnh những thành công có được nhờ sự tham gia của công 

nghệ đa phương tiện và ở một số lớp chuyên, lớp chọn. Các tiết giảng còn lại đều 

thất bại. Dạy-học đòi hỏi sự sáng tạo, sự thích ứng tình huống trong từng phút. Ở 

điểm này người thầy phải có năng lực cao hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp, 

bởi không chỉ phải thuộc vai diễn mà có thể phải thay đổi tình tiết của “Kịch 
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bản”. Ngoài ra, người thầy còn đóng vai trò kép : Biên soạn và đạo diễn tiết học 

nữa. Việc biên soạn giáo án đổi mới đã nhọc nhằn nếu không có kỹ năng tốt. Sự 

“Trình diễn” lại là một vấn đề khác. Do vậy, nhóm này thường mất niềm tin vào 

sự đổi mới. 

    Nhóm 2:  Kết hợp ứng dụng phương pháp dạy-học mới với nghiên cứu thực 

tiễn điều chỉnh từng bước. Đây là nhóm có xu thế tích cực và thu hái được nhiều 

thành công. Khi khảo cứu cụ thể, chúng tôi thấy nhóm giáo viên này có những 

đặc điểm sau: xác định  chọn dạy-học như một nghề để sinh tồn, nhận thức khoa 

học những giá trị của việc đổi mới phương pháp dạy-học; có khả năng hiểu biết 

nhiều lĩnh vực hỗ trợ dạy-học như ngoại ngữ, công nghệ thông tin; năng lực tự 

học nâng trình độ, bằng nhiều hình thức ở mức độ cao. Tuy nhiên, nhóm này vẫn 

gặp những trở ngại khi vận dung một số phương pháp trong những tình huống cụ 

thể. Nguyên nhân của sự thất bại ấy là do chưa đủ thời gian tổng hợp rút kinh 

nghiệm, sử dụng công cụ  thích ứng với từng nhóm đối tượng; Cũng có thể do 

quá tham ứng dụng của người dạy, hoặc những điều kiện khác của đơn vị giáo 

dục cơ sở chưa tạo ra điều kiện và môi trường thuận lợi cho giáo viên. 

    Nhóm 3:  Từ chối phương pháp dạy-học mới, thực hiện theo chuẩn mực 

phương pháp cũ. Giáo viên nhóm này vẫn thu hái được thành công nhất định cho 

mọi đối tượng. Chính nhờ điểm nàyvà sự chưa thành công rõ nét của các nhóm 

tham gia đổi mới nên họ thường lớn tiếng phê phán việc đổi mới phương pháp 

dạy-học. Thực tế, với một lớp học sinh kém, việc trình diễn những thí nghiệm 

ảo, những băng phim tư liệu với sự góp mặt của công nghệ thông tin, sẽ được 

các em chú ý hơn nhiều so với việc đọc chép và giảng giải. Chúng ta tự hỏi 

với các môn học ở nhà trường THCS hiện nay và môn hóa học nói riêng, câu 

chuyện đọc chép, học thuộc lòng liệu có là giải pháp khả thi? Hầu hết các giáo 

viên nhóm này đều chưa có nhận thức đúng về đổi mới để làm gì? Với cách 

nhìn: dạy để trò thi cử đỗ là thành công. Giáo viên nhóm này chưa nhìn nhận hết 

sự thật những vấn đề sau tiết dạy. Họ thường nhầm tưởng đó là sản phẩm của 
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riêng mình. Thử hỏi sau tiết dạy của họ, một học sinh thành công trong thi cử có 

phải tự học thêm từ các kênh thông tin khác không? Có trao đổi nhóm với bè 

bạn? Có tự luyện suy nghĩ, làm bài, rút kinh nghiệm...?  Nếu giáo viên dạy theo 

hướng đổi mới thì con đường tri nhận kiến thức của các em được rút ngắn. 

  Hiện tại, việc đổi mới phương pháp dạy-học không còn là câu chuyện làm hay 

không, mà là làm như thế nào? Trước hết, vấn đề nhận thức về vai trò, ý nghĩa, 

của nó phải được mọi người thấm nhuần.  

    Về nội dung, nên hiểu phương pháp dạy-học mới như là tổ hợp các công cụ 

dạy-học bao gồm những công cụ mới thích ứng với dạy-học hiện đại và những 

công cụ truyền thống tinh hoa vẫn còn mang lại nhiều giá trị cho công tác dạy-

học hiện đại. Hệ thống công cụ này, cần được người giáo viên chiếm lĩnh và sử 

dụng thành thạo trong những tình huống sư phạm cụ thể. 

   Về thực hiện, cần năng động sáng tạo, không nhất thiết phải bê y nguyên lý 

thuyết một cách xơ cứng vào mọi tình huống, đối tượng. Trong tình trạng không 

thể xoay bàn để thảo luận nhóm và không có “Thủ lĩnh” để thực hiện phương 

pháp “Chiếc khăn phủ bàn”...  

   Hãy tìm một cách thức tương 

tự, hoặc thay thế bằng một 

phương pháp khác hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, nguyên tắc cao nhất 

phải thực hiện là để học sinh tự 

khám phá, như cách nói của dân 

gian là “ cho cái cần câu và dạy 

cách câu, chứ không cho một 

con cá”.  
 

5. Đặc trưng của phương pháp dạy-học tích cực 
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5.1. Dạy-học tăng cường phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo 

thông qua tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của học sinh. 

   Trong phương pháp dạy-học tích cực, người học-đối tượng của hoạt động 

"dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt 

động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó học sinh tự khám phá 

những điều chưa rõ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được giáo viên 

sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp 

quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ 

của mình, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới. Và hơn thế sẽ vừa nắm được 

phương pháp "làm ra" kiến thức, không rập theo khuôn mâu sẵn có, bộc lộ và 

phát huy tiềm năng sáng tạo. 

   Dạy theo cách này, giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn 

hướng dẫn hành động. Chương trình dạy-học phải giúp cho từng học sinh biết 

hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng. 
 

5.2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. 
 

  Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh 

không chỉ là biện pháp nâng cao hiệu quả dạy-học mà còn là mục tiêu dạy-học. 

Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh-sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ 

thuật, công nghệ phát triển như vũ bão-không thể nhồi nhét vào đầu óc học sinh 

khối lượng kiến thức ngày càng nhiều. Phải quan tâm dạy cho học sinh phương 

pháp học ngay từ bậc Tiểu học và càng lên bậc học cao hơn càng phải được chú 

trọng. Trong các phương pháp học cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện 

cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học sẽ tạo cho 

họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập 

sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động 

học trong qúa trình dạy-học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động 
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sang tự học chủ động. Vấn đề phát triển tự học phải đặt ra ngay trong trường phổ 

thông, không chỉ tự học ở nhà mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của 

giáo viên. 
 

5.3. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. 
 

    Trong một lớp học, trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không đồng đều 

tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa 

về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết 

kế thành một chuỗi công tác độc lập. Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ 

càng cao sự phân hóa này càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ 

thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hóa hoạt động học tập theo 

nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh. 

   Tuy nhiên, trong học tập không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được 

hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao 

tiếp thầy-trò, trò-trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con 

đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập 

thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học 

nâng mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh 

nghiệm sống của người thầy giáo. 

  Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, 

lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy-học là hoạt động hợp tác 

trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập cách hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, 

nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu 

phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo 

nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành 

viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương 

trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội được đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho 
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các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. Nền 

kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia; 

năng lực hợp tác phải trở thành mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị 

cho học sinh. 
 

5.4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. 
 

  Hoạt động đánh giá đa dạng: đánh giá chính thức và không chính thức; đánh giá 

bằng định tính và định lượng; đánh giá băng kết quả và bằng biểu lộ thái độ - 

tình cảm; đánh giá thông qua sản phẩm giới thiệu và định hướng phát triển mối 

quan hệ xã hội. 
 

5.5. Tăng cường khả năng, kỹ năng vận dụng vào thực tế. 
 

 Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, khả năng học sinh tối ưu các điều 

kiện hiện có. 
 

6. Vai trò của giáo viên trong việc đổi mới phương  pháp dạy-học 
 

   Đổi mới phương pháp giảng dạy có hiệu quả, giáo viên là yếu tố quyết định 

hàng đầu trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy-học. Sự nhận thức đúng 

đắn, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, kỹ năng sử dụng thiết bị dạy-học 

và tổ chức hướng dẫn học sinh học tập tốt là những phẩm chất cần thiết của 

người giáo viên trong nhà trường. 

     Tri thức của giáo viên là những đặc điểm quan trọng trong công tác giáo dục. 

Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả 

năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và đức tính thân mật. Bên cạch đó, 

giáo viên phải có kỹ năng tổ chức hướng dẫn học sinh trong lớp học, có kỹ năng 

sử dụng đồ dùng dạy-học, có năng lực tự thu thập thông tin phong phú của thời 
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đại để phục vụ yêu cầu dạy-học. Giáo viên phải có kiến thức đa dạng, uyên thâm, 

có kiến thức sư phạm về các đề tài giảng dạy, phải có khả năng truyền tải những 

kiến thức vào chương trình giảng dạy, bài soạn, có lối trình bày giản dị sáng tỏ 

vào đường lối đánh giá cũng như các hoạt động khác của việc giảng dạy. Giáo 

viên có nhiều kiến thức, có nhiều cách tổ chức và trình bày ngắn gọn, sáng tỏ 

cùng với sự nhiệt tình trong giảng dạy, chắc chắn sẽ truyền đạt kiến thức cho học 

sinh một cách hiệu quả và thành công hơn mong đợi. 

  Giáo viên phải xác định được những vấn đề cần đổi mới. Giáo viên muốn đổi 

mới phương pháp dạy-học thì phải xác định trước mục tiêu giáo dục được đổi 

mới, nội dung giáo dục đổi mới trong đó có cả phương tiện dạy-học. Hình thức 

tổ chức và phương thức đánh giá giáo dục phải đáp ứng được nhu cầu đổi mới. 

     Điều quan trọng là phải lưu ý một số lĩnh vực thực tế giảng dạy: Lập kế hoạch 

và chuẩn bị môi trường lớp học, giảng dạy và trách nhiệm chuyên môn; cung cấp 

một khuôn khổ tuyệt vời cho cuộc đối thoại về kinh nghiệm lớp học và sự phát 

triển giáo viên; Thúc đẩy hoạt động hiệu quả nhất việc sử dụng thời gian và làm 

cho cả lớp; cung cấp đầu vào, lập mô hình thích hợp để phổ biến tài liệu mới, 

kiểm tra hiểu biết và thay đổi tiến độ giảng dạy phù hợp nhằm tạo ra cách sử 

dụng kiến thức độc lập, theo hướng dẫn. 

  Giáo viên phải nắm vững kỹ năng truyền đạt kiến thức, yêu cầu nội dung giáo 

dục, kiến thức và kỹ năng cần truyền đạt đến học sinh, dẫn dắt học sinh đi từ dễ 

đến khó, từ ít đến nhiều. Tài nghệ của giáo viên trong công tác giảng dạy cũng 

cần thiết không kém bất cứ một lĩnh vực sáng tạo nào khác. Công việc này có thể 

trở thành một hình thức sáng tạo nhất. Nếu giáo viên khéo kéo phát huy tính tích 

cực, chủ động của học sinh thì con người đang chịu tác động của giáo dục sẽ trở 

thành chủ thể của giáo dục. Quá trình học quan trọng hơn môn học, tạo thói quen 

trí tuệ, kỹ năng phân tích vấn đề, khả năng tiếp thu, diễn đạt, tổ chức xử lý thông 

tin. Giáo viên hiện nay không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người hỗ 

trợ học sinh hướng dẫn tìm chọn và xử lý thông tin. Vị trí của giáo viên không 
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phải được xác định bằng sự độc quyền về thông tin và trí thức có tính đẳng cấp, 

mà bằng trí tuệ , sự từng trải của mình trong quá trình dẫn dắt học sinh tự học. 

  Đổi mới phương pháp giảng dạy, không phải tạo ra một phương pháp khác với 

cái cũ, để loại trừ cái cũ. Sự phát triển hay một cuộc cách mạng trong khoa học 

giáo dục thực chất là tạo được một tiền đề để cho những nhân tố tích cực của cái 

cũ vẫn có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, tạo ra cái mới tiến bộ hơn, tốt hơn cái 

đã có. Nói như vậy, không phải chúng ta dung hòa để làm "hơi khác hay tương 

tự cái đã có". Cần có cái mới thực sự để đáp ứng được đòi hỏi của sự tiến bộ.      

Nếu phương pháp dạy-học cũ có 

một ưu điểm lớn là phát huy trí 

nhớ, tập cho học sinh làm theo 

một điều nào đó thì phương pháp 

mới vẫn cần những ưu điểm trên. 

Điểm căn bản của phương pháp 

giảng dạy cũ là phần nhiều "bỏ 

quên học sinh", học sinh bị động 

trong tiếp nhận.   

    Phương pháp giảng dạy mới phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

của học sinh. Điều này đặc biệt cần thiết, học sinh sẽ hào hứng để đi tìm tri thức 

không còn bị động, bị nhồi nhét nữa. Như vậy, nguyện vọng hành động thế này 

hay thế khác là kết quả của sự mong muốn của chúng ta. 
 

7. Một số phương pháp dạy-học tích cực 
 

  Để dạy-học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với 

dạy theo phương pháp thụ động. Phương pháp này kết hợp giữa phương pháp 

thuyết trình với các phương pháp khác, có tính đến việc sử dụng các phương tiện 

dạy-học hợp lý và các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình 
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dạy-học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các phương pháp dạy-học tích cực 

cơ bản bao gồm: Phương pháp thuyết trình; phỏng vấn nhanh; sàng lọc; lấy ý 

kiến ghi lên bảng; hỏi đáp; làm việc nhóm; tình huống; hỏi chuyên gia. Trong 

đó, phương pháp thuyết trình được xem là trọng tâm, các phương pháp khác hỗ 

trợ cho phương pháp thuyết trình trong giảng dạy.  
 

7.1. Phương pháp thuyết trình, thực hiện qua 2 khâu: 

 

Khâu chuẩn bị thuyết trình: 

- Xác định rõ chủ đề thuyết trình, thời gian 

thuyết trình. 

- Xác định nội dung trọng tâm vấn đề cần 

thuyết trình. 

- Chuẩn bị những thông tin liên quan như các 

ví dụ minh họa, những tài liệu, giáo trình. 

- Chuẩn bị trực quan. 

- Lựa chọn phương tiện giảng dạy. 
 

   Khâu thực hiện thuyết trình: 

- Bao quát lớp học. 

- Ngôn ngữ trình bày phải chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và phải sử dụng 

ngữ điệu hợp lý. 

- Thực hiện thuyết trình không quá 20 phút chiếm dưới 50% kiến thức trong một 

buổi giảng. Khi thực hiện thuyết trình, phải chú ý đến giọng nói, cử chỉ và ánh 

mắt tới người học. Chú ý khoảng cách đứng của giáo viên với học sinh đủ để bao 

quát lớp. Thường kết hợp thuyết trình với phương pháp phỏng vấn nhanh, sử 

dụng trực quan hợp lý và phương tiện trực quan hợp lý. Sau cùng, giáo viên chốt 

kiến thức. 

7.2. Phương pháp phỏng vấn nhanh, thực hiện qua 3 bước: 
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Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề và đặt câu hỏi. 

Bước 2: Giáo viên nghe trả lời của học sinh. 

Bước 3: Giáo viên chốt kiến thức. 

  
 

7.3. Phương pháp sàng lọc, thực hiện qua 5 bước: 
 

Bước 1: Xác định chủ đề lớn. 

Bước 2: Đưa ra các thông tin liên quan đã được 

chuẩn bị sẵn. 

Bước 3: Học sinh lựa chọn hay sàng lọc thông tin. 

Bước 4: Giáo viên cùng học sinh phân tích thông 

tin. 

 Bước 5: Giáo viên chốt kiến thức. 

 

7.4. Phương pháp lấy ý kiến ghi lên bảng, thực hiện qua 6 bước: 
 

Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề - đặt câu hỏi. 

Bước 2: Học sinh suy nghĩ. 

Bước 3: Mời 2 học sinh ghi bảng. 

Bước 4: Lấy ý kiến học sinh. 

Bước 5: Giáo viên tổng hợp ý kiến. 

Bước 6: Giáo viên kết luận chủ đề.  

 

7.5. Phương pháp làm việc nhóm, thực hiện qua 5 bước: 

Bước 1: Giáo viên nêu chủ đề thảo luận. 

Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ. 

Bước 3: Giáo viên chia nhóm. 
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Bước 4: Các nhóm làm việc. 

Bước 5: Đại diện nhóm trình bày kết quả. 

Bước 6: Giáo viên tổng kết chủ đề. 

 
 

7.6. Phương pháp hỏi đáp, thực hiện qua 4 bước: 
 

Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề - đặt câu hỏi. 

Bước 2: Học sinh suy nghĩ. 

Bước 3: Học sinh trả lời và trao đổi ý kiến. 

Bước 4: Giáo viên kết luận chủ đề. 
 

 

7.7. Phương pháp tình huống, thực hiện qua 4 bước: 
 

Bước 1: Giáo viên giới thiệu và giải thích tình huống. 

Bước 2: Học sinh suy nghĩ. 

Bước 3: Học sinh nêu các giải pháp giải quyết tình huống. 

Bước 4: Giáo viên tổng kết.  
 

7.8. Phương pháp chuyên gia, thực hiện qua 6 bước: 
 

Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề, đặt câu hỏi mở. 

Bước 2: Lấy các câu hỏi hiển thị lên bảng. 

Bước 3: Phân loại câu hỏi. 

Bước 4: Giới thiệu chuyên gia. 

Bước 5: Chuyên gia giải đáp câu hỏi. 

Bước 6: Giáo viên chốt chủ đề.  
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   Kết hợp nhiều phương pháp dạy-học tích cực trong một giờ dạy một cách thích 

hợp sẽ đem lại hiệu quả mong muốn. Học sinh không chỉ hứng thú với tiết học, 

tiếp thu bài nhanh hơn mà còn có cơ hội thể hiện sự hiểu biết, khả năng tư duy, 

nói trước đám đông, phát triển kỹ năng... Đó là mục tiêu của dạy-học hiện đại. 
 

8. Một số hình thức tổ chức dạy-học theo hướng đổi mới 
 

   Các hình thức tổ chức dạy-học là những hình thức lớn của dạy-học, được tổ 

chức theo những cấu trúc xác định nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy-học. Đó là 

hình thức bên ngoài của phương pháp dạy-học. 

   Một hình thức tổ chức dạy-học có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy-học cụ 

thể với nhiều hình thức phối hợp, hợp tác. Hình thức tổ chức dạy-học chi phối 

cấu trúc các mối quan hệ, giao tiếp của giáo viên và học sinh. Mỗi hình thức tổ 

chức dạy-học đều có nhưng ưu điểm, nhược điểm riêng. Tuỳ thuộc vào điều kiện 

cơ sở vật chất, đối tượng học sinh mà có hình thức phù hợp. 
 

8.1. E-learning. 
     

   Hình thức giáo dục điện tử (E-education) 

và đào tạo từ xa (Distance learning) gọi 

chung là E-Learning, dựa trên công cụ 

máy tính và môi trường Web (CBT/WBT), 

ra đời như là một hình thức học tập mới đã 

mang đến cho người học một môi trường 

học tập hiệu quả với tinh thần tự giác và 

tích cực.   

 

 
E-Learning là một phương thức dạy-học mới dựa trên công nghệ thông tin và 

truyền thông (CNTT&TT). Với E-Learning, việc học là linh hoạt mở, có thể học 
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bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, học những vấn đề bản thân quan tâm, 

phù hợp với năng lực và sở thích, phù hợp với yêu cầu công việc…chỉ cần có 

phương tiện là máy tính và mạng Internet. Phương thức học tập này mang tính 

tương tác cao, sẽ hỗ trợ bổ sung cho các phương thức đào tạo truyền thống góp 

phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Lớp học truyền thống và lớp học E-Learning 

Nhưng đặc điểm cơ bản của E-learning so với các hình thức tổ chức dạy-học: 

- Công nghệ là thứ yếu sang đa phương tiện là trọng tâm. 

- Giáo dục chỉ một lần sang suốt đời. 

- Chương trình cố định sang chương trình mở. 

- Tập trung vào tổ chức, vào người dạy sang tập trung vào người học. 

- Giới hạn hẹp (lớp, địa phương…) sang giới hạn rộng, toàn cầu. 

Yếu tố liên 

quan 

Lớp học truyền thống Lớp học E-Learning 

 

Lớp học 

- Phải có phòng học, không 

gian và kích thước phòng 

giới hạn. 

- Lớp học phải đồng bộ, 

cách học cũng phải đồng bộ. 

- Không gian lớp học không 

giới hạn. 

- Học ở mọi lúc, mọi nơi. 

Số lượng - Có giới hạn, phải đến lớp, 

học ở một giờ nhất định, 

trực tiếp lên lớp. 

- Không giới hạn, không phải 

trực tiếp đến lớp. 

Ưu, nhược điểm của E-Learning: 

Ưu điểm:  

- Không bị giới hạn bởi không gian và thời gian: sự phổ cập rộng rãi của internet 

 đã dần xóa đi khoảng cách về thời gian và không gian cho E-Learning. Người 

 học có thể chủ động học tập, thảo luận bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. 
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- Tính hấp dẫn: Với sự hỗ trợ của công nghệ multimedia, những bài giảng tích 

hợp text, hình ảnh minh họa, âm thanh làm tăng thêm tính hấp dẫn của bài học. 

- Tính linh hoạt: Người học có thể tự điều chỉnh quá trình học, lựa chọn cách học 

phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. 

- Tính cập nhật: Nội dung bài học thường xuyên được cập nhật và đổi mới nhằm 

đáp ứng tốt nhất và phù hợp nhất với người học. 

- Học có sự hợp tác, phối hợp: Người học thể dễ dàng trao đổi thông tin với 

nhau, với giảng viên qua các diễn đàn (forum), hội thoại, trực tuyến (chat), thư từ 

 (email)… 

- Tâm lí dễ chịu: Mọi rào cản về tâm lí giao tiếp của cả người dạy và người học 

dần dần bị xóa bỏ, mọi người tự tin hơn trong việc trao đổi quan điểm. 

- Các kĩ năng làm việc hợp tác, tự điều chỉnh để thích ứng của người học sẽ được 

hoàn thiện không ngừng. Do đó, khi đến với E-Learning, mọi thành phần, không 

phân biệt trình độ, giới tính tuổi tác đều có thể tìm cho mình một hướng tiếp cận 

khác nhau với vấn đề mà không bị ràng buộc trong một khuôn khổ cụ thể nào. 

Nhược điểm:  

   Sự giao tiếp cần thiết giữa người dạy và người học bị phá vỡ. Người học sẽ 

không được rèn kĩ năng giao tiếp xã hội. 

  Đối với những môn học 

mang tính thực nghiệm, 

E-Learning không thể 

đáp ứng yêu cầu môn 

học, không rèn được cho 

người học thao tác thực 

hành thí nghiệm, kĩ năng 

nghiên cứu thực nghiệm.  
 

8.2. Dạy-học theo dự án. 
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    Là một kiểu dạy-học lấy hoạt động của người học làm trung tâm. Quá trình 

giảng dạy luôn định hướng vào các khái niệm cơ bản của môn học nhưng gắn 

liền với thực tế. Theo phương pháp này, người học phải tự mình giải quyết các 

vấn đề, các nhiệm vụ có liên quan khác để có được kiến thức, khả năng giải 

quyết vấn đề và cho ra những kết quả thực tế. Bản chất của dạy-học theo dự án là 

người học lĩnh hội kiến thức và kỹ năng thông qua việc giải quyết một bài tập 

tình huống gắn với thực tiễn  (bài tập dự án - project). Kết thúc dự án, người học 

 phải cho ra sản phẩm gắn với thực tiễn cụ thể.  Học theo dự án là phương pháp  

học tập mang tính xây dựng, trong đó người học hoàn toàn chủ động tham gia  

hoạt động dưới sự hướng dẫn của người dạy, để tạo ra một sản phẩm hay vận 

dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu, thực hành nghiên cứu một vấn đề trong 

học tập hoặc giải quyết một vấn đề trong cuộc sống. 

   Hay nói khác, học theo dự án là một 

hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội 

cho người học tổng hợp kiến thức từ 

nhiều lĩnh vực học tập và áp dụng 

một cách sáng tạo vào thực tế cuộc 

sống. Quá trình học theo dự án giúp 

người học củng cố kiến thức, xây 

dựng các kỹ năng hợp tác, giao tiếp 

và học tập độc lập nó chuẩn bị hành 

trang học tập suốt đời cho người học, 

đặc biệt là thế hệ trẻ giúp đối mặt với thử thách trong cuộc sống. Học theo dự án 

là hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để người 

học thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua việc kết nối các thông tin, phối hợp 

nhiều kỹ năng giá trị và thái độ nhằm xây dựng kiến thức, phát triển khả năng. 
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  Dạy-học theo dự án có thể áp dụng ở các bài mang tính tổng hợp của môn học 

hoặc liên môn. Trong dạy-học Mỹ thuật, học theo dự án phù hợp với các dạng 

bài mang tính khai thác giá trị truyền thống, mang tính liên môn hay những vấn 

đề tổng hợp nhiều nội dung, có tính hiện thực cuộc sống, gắn kết giữa lý thuyết 

với thực hành, xâm nhập thực tế cuộc sống. Để từ đó phát triển nhận thức, tư duy 

và kích thích, khám phá, sáng tạo.... 

Sự khác nhau giữa phương pháp dạy-học truyền thống và phương pháp dạy-học 

theo dự án: 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Hình thức tổ chức 

dạy-học truyền thống 

Hình thức tổ chức dạy-học 

theo dự án 

 

 

Vấn đề  

học tập 

Vấn đề (nếu có) nảy sinh từ 

chương trình học, nhiều khi 

không hấp dẫn , không thiết 

thực với người học, mang 

tính lý thuyết không gắn với 

thực tế. 

Vấn đề bắt nguồn tư thực tế cuộc 

sống. Vì vậy rất hấp dẫn, gần gũi 

và thiết thực đối với người học. 

 

 

 

Giải quyết 

vấn đề 

Tiến trình giải quyết vấn đề 

trong một môn khoa học. 

 Phân tán người học trong 

quá trình giải quyết vấn đề 

và trong sản phẩm cuối 

cùng. Khó có thể tích hợp 

công nghệ thông tin. 

Tiến trình khoa học để giải quyết 

nhiều vấn đề khác nhau. Hội tụ 

nhiều người học cùng giải quyết 

vấn đề và trong sản phẩm cuối 

cùng.Tích hợp dễ dàng công 

nghệ thông tin. 

 

 

 

Nội dung học biết thành hoạt 

động học tập (nếu có).  

Hoạt động mang tính cá 

Hoạt động giải quyết vần đề của 

thực tiễn bằng nội dung cần học 

Hoạt động nhóm 
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Hoạt động 

học tập và 

kết quả học 

tập 

nhân. 

Kết quả:Nội dung trong 

khuôn khổ chương trình học. 

 Kỹ năng trong một lĩnh vực.  

Người học thụ động, kiến 

thức có được khó vận dụng 

thực tế. Phải có thời gian 

mới thực hiện được công 

việc liên quan đến chuyên 

môn mà mình đã học. 

Kết quả: Tổng thể kiến thức mới 

có tinh liên kết nhiều môn học, 

vượt ra khỏi khuôn khổ nội dung 

Kỹ năng tư duy bậc cao, kỹ năng 

sống, kỹ năng trình bày và giải 

quyết vấn đề theo tình huống… 

Người học chủ động được kiến 

thức của mình, và có thể sử dụng 

nó cho công việc ngay sau khi 

học 
 

C. CÂU HỎI 
 

1. Định hướng và mục tiêu của việc đổi mới phương pháp dạy- học? 

2. Đặc trưng của phương pháp dạy-học tích cực là gì? Vai trò của giáo viên 

trong việc đổi mới phương pháp dạy- học. 

3. Phân tích một số phương pháp dạy - học tích cực và một số hình thức tổ chức 

dạy-học theo hướng đổi mới. 
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CHƯƠNG II 

VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC 

CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TRONG DẠY – HỌC MÔN HÓA HỌC Ở 

TRƯỜNG THCS 

(6 tiết) 

 
A. MỤC TIÊU 

Sau khi đọc xong nội dung này giáo viên trình bày được: 

1. Phương trình hóa học là gì?  

2. Sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học là gì? Phân tích một số cách biểu diễn về 

sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học. 

3. Vai trò của việc  sử dụng sơ đồ chuyển hoá trong dạy-học. 
 

B. NỘI DUNG 

1-Thực trạng 
 

    Môn hoá học trong trường phổ thông giữ một vai trò quan trọng trong việc 

hình thành và phát triển trí dục của học sinh.  

    Mục đích của môn học là giúp học sinh hiểu đúng đắn và hoàn chỉnh, nâng 

cao cho học sinh những tri thức, hiểu biết về thế giới, về con người thông qua 

các bài học, giờ thực hành ...của môn hoá học.   

     Học hoá học để hiểu, giải thích được các vấn đề thực tiễn thông qua cơ sở cấu 

tạo nguyên tử, phân tử, sự chuyển hoá của các chất bằng các phương trình hoá 

học nó khởi nguồn, và làm cơ sở phát huy tính sáng tạo cùng những ứng dụng 

phục vụ trong đời sống con người. Hoá học góp phần giải toả, xoá bỏ hiểu biết 

sai lệch làm phương hại đến đời sống, tinh thần con người...Để đạt được mục 

đích của học hoá học trong trường THCS thì không chỉ giáo viên mà phương 

pháp, phương tiện học tập…cũng là nhân tố tham gia quyết định chất lượng. Đó  
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là vấn đề cần quan tâm và nghiên cứu nghiêm túc.  

    Môn hoá học trong trường THCS là một trong  môn học khó và mới. Nếu 

không có những bài giảng và phương pháp hợp lý phù hợp với thế  hệ học trò dễ 

làm cho học sinh thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận.  

   Để tăng  hiệu quả day-học môn hoá học ở trường THCS, hệ thống bài tập, câu 

hỏi phải có tác dụng tái tạo kiến thức đã học, khả năng tăng tính tự giác, sức lôi 

cuốn, tư duy và có tác dụng hệ thống hoá kiến thức. Một trong những dạng biện 

pháp hiệu quả đã và đang dùng trong môn hoá học là sử dụng sơ đồ chuyển hoá 

các chất hóa học.  
 

2. Phương trình hóa học. 
 

    Phản ứng hóa học là quá trình chuyển đổi vật chất, các liên kết hóa học trong 

chất phản ứng thay đổi và tạo ra chất mới (sản phẩm). Quá trình này luôn kèm 

theo một sự thay đổi năng lượng và tuân theo định luật bảo toàn năng lượng.   

Phản ứng hóa học có thể diễn ra "tức thời", không yêu cầu cung cấp năng lượng 

ban đầu, hoặc "không tức thời", yêu cầu năng lượng ban đầu (dưới nhiều dạng 

như nhiệt, ánh sáng hay năng lượng điện). 

   Thông thường, phản ứng hóa 

học liên quan đến việc di chuyển 

của electron trong việc tạo thành 

hoặc phá vỡ các liên kết hóa học. 

Khái niệm phản ứng hóa học 

cũng có thể áp dụng cho việc 

biến đổi của các hạt cơ bản, như 

trong phản ứng hạt nhân.  

   Phương trình hóa học là cách biểu diễn một phản ứng hóa học ngắn gọn hơn 

bằng các công thức hóa học và các hệ số sao cho phù hợp với định luật bảo toàn 
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khối lượng các chất trong phản ứng hóa học.Trong phương trình hóa học công 

thức của các chất tham gia ở bên trái, các chất sản phẩm ở bên phải. Phương 

trình hóa học là cơ sở cho những phép tính liên quan đến phản ứng hóa học. 

Phương trình hóa học được viết bằng ba bước: 

- Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức của các chất tham gia và sản phẩm. 

- Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng cách đặt hệ số thích hợp trước 

công thức hoá học. 

- Viết phương trình hóa học. 

   Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong chất 

trước và sau phản ứng được giữ nguyên( hay bảo toàn). Cần phải hiểu rõ: 

  Phương trình chữ của phản ứng hóa học được viết tên các chất tham gia và tạo 

thành  

Ví dụ :  Khí hiđro và khí oxi tác dụng với nhau có phương trình chữ: 

Khí hidro +  Khí oxi → Nước 

  Khi thay tên các chất bằng các công thức hóa học thi được sơ đồ của phản ứng: 

                                                     H2  + O2  → H2O 

  Tiến hành cân bằng sơ đồ của phản ứng được phương trình hóa học: 

                                                    2H2  + O2  → 2H2O 
 

3. Sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học 
 

 Sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học có thể hiểu là cách biểu diễn một hay nhiều 

quá trình biến đổi liên tiếp của các chất hóa học (đơn chất hoặc hợp chất), mỗi 

một quá trình được thể hiện bằng mủi tên (→ ). 

Ví dụ 1: Có các chất A, B, C, D 

       A → B là dạng đơn giản của một chuyển hoá (1). 

      A → B → C → D là dạng đơn giản của 3 chuyển hoá liên tiếp (2). 

  Nếu là sơ đồ của một phản ứng hóa học thì chỉ có một chuyển hoá dạng như (1)  
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hoặc viết thiếu hay đầy đủ các chất tham gia và tạo thành nhưng chưa cân bằng. 

Ví dụ 2:      H2  +  O2  → H2O  hoặc  H2 + O2 → ?  hoặc H2 2O+¾ ¾ ¾® H2O 

  Nếu là sơ đồ của nhiều phản ứng hóa học trong đó các chất tạo ra nối tiếp thì có 

dạng đơn giản như (2). Vì đây là biểu diễn cho một chuỗi phản ứng xảy ra nối 

tiếp, nên thường chỉ biểu diễn một chất tham gia trong phương trình hóa học rồi 

đến “→” và đến một chất tạo thành trong phương trình hóa học đó. Việc này sẽ 

tương tự với chuyển hoá kế tiếp. 

Ví dụ 3:             CO2 (1)¾ ¾® CaCO3 (2), HCl+¾ ¾ ¾ ¾® CaCl2 3(3), AgNO+¾ ¾ ¾ ¾® AgCl 

                       CH4 (1)¾ ¾® C2H2 (2)¾ ¾® C2H6 

 

Một vài quan điểm về cách biểu diễn một chuyển hoá:  

  Hướng biểu diễn một sơ đồ chuyển hoá đầy đủ nhất của    

 

 

 

    

 

 

 

  Tuy nhiên, khi biểu diễn sơ đồ chuyển hoá càng chi tiết, số phương trình hóa 

học thoả mãn viết được càng rõ và duy nhất. Nếu không có gợi ý trên, dưới mủi 

tên chuyển hoá rất có thể có nhiều phương trình hóa học thoả mãn. Tuỳ thuộc 

vào ý đồ, mức độ huy động kiến thức mà có những lựa chọn khác nhau cho phù 

hợp với hoàn cảnh vận dụng. 

Giả sử có phương trình hóa học sau:  
 

Cu +  2H2SO4 đ ¾ ¾®  CuSO4  + SO2  +  2H2O (*) 
 

Chất phản ứng  Chất tạo thành 

Viết số phương trình , chất phản 
ứng, điều kiện phản ứng   

Viết số phương trình , chất phản 
ứng, điều kiện phản ứng,  
chất tạo thành …  
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STT 

Nhưng kiểu biểu diễn 

Sơ đồ chuyển hoá 

thường gặp 

 

Một số lưu ý 

1.  Cu 2 4

2 2

(1) H SO
H O; SO

+
- -¾ ¾ ¾ ¾ ® CuSO4 Với cách biểu diễn này người học sẽ dễ dàng 

viết phương trình hóa học minh hoạ hơn và 

phương trình hóa học duy nhất là (*)  

2.  Cu (1)¾ ¾® CuSO4 Với cách biểu diễn này người học sẽ có nhiều 

lựa chọn viết phương trình hóa học minh hoạ. 

3.  Cu 2 4(1) H SO+¾ ¾ ¾ ¾ ® CuSO4 Với cách biểu diễn này người học sẽ viết 

phương trình hóa học duy nhất là (*) song khó 

hơn (1) nhưng hay gặp hơn. 

4.  Cu (1)¾ ¾® SO2 Với cách biểu diễn này người học sẽ khó hình 

dung phương trình hóa học (*). Ít dùng và mức 

độ khó hơn (2). 

5.  Cu 2 4(1) H SO+¾ ¾ ¾ ¾ ® SO2 Với cách biểu diễn này người học sẽ viết 

phương trình hóa học duy nhất là (*) song khó 

hơn (1) nhưng hay gặp hơn. 

6.  Cu (1)¾ ¾® H2O Với cách biểu diễn này người học sẽ khó hình 

dung phương trình hóa học (*). Ít dùng và mức 

độ khó hơn (2), (4), Sẽ có thêm nhiều phương 

trình hóa học khác có thể thay thế. 

7.  Cu 2 4(1) H SO+¾ ¾ ¾ ¾ ® H2O Với cách biểu diễn này người học sẽ viết 

phương trình hóa học duy nhất là (*) song khó 

hơn (1) nhưng hay gặp hơn. 

8.  H2SO4
(1)¾ ¾® CuSO4 Với cách biểu diễn này người học sẽ khó hình 

dung phương trình hóa học (*). Mức độ khó hơn 

(2), (4), Sẽ có thêm nhiều phương trình hóa học 
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khác có thể thay thế. 

9.  H2SO4
(1) Cu+¾ ¾ ¾® CuSO4 Với cách biểu diễn này người học sẽ viết 

phương trình hóa học duy nhất là (*) song khó 

hơn (1) nhưng hay gặp hơn. 

10.  H2SO4
(1)¾ ¾® SO2 Với cách biểu diễn này người học sẽ khó hình 

dung phương trình hóa học (*). Mức độ khó hơn 

(2), (4), Sẽ có thêm nhiều phương trình hóa học 

khác có thể thay thế. 

11.  H2SO4
(1) Cu+¾ ¾ ¾® SO2 Với cách biểu diễn này người học sẽ viết 

phương trình hóa học duy nhất là (*) song khó 

hơn (1) nhưng hay gặp hơn. 

12.  H2SO4
(1)¾ ¾® H2O Với cách biểu diễn này người học sẽ khó hình 

dung phương trình hóa học (*). Mức độ khó hơn 

(2), (4), Sẽ có thêm nhiều phương trình hóa học 

khác có thể thay thế. 

13.  H2SO4
(1) Cu+¾ ¾ ¾® H2O Với cách biểu diễn này người học sẽ viết 

phương trình hóa học (*) song khó hơn (1) 

nhưng hay gặp hơn. 

… … … 

   Trong thực tế, đối với những sơ đồ chuyển hoá thông thường, chất tham gia và 

tạo thành có cùng một số nguyên tố thì không nhất thiết phải gợi ý ở các mủi tên 

chuyển hoá. Nếu chất tham gia và tạo thành không cùng nguyên tố thì nên có gợi 

ý chất tác dụng.  
 

4. Vai trò của việc sử dụng sơ đồ chuyển hoá trong dạy - học môn hóa học  
 

   Phương trình hoá học là một phần không thể thiếu trong bộ môn hoá học. Một 

sự khó khăn của học sinh khi không thể nhớ hết tất cả các phương trình hoá học. 
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   Việc viết và nhớ các phương trình hóa học 

đã là đặc trưng khi dạy-học môn hóa học. 

Thực tế, khi giải bài toán hóa học đều có liên 

quan đến các phương trình hóa học như: hoàn 

tất chuỗi phản ứng, phân biệt các chất hoá 

học, điền các chất còn thiếu trong phương 

trình hoá học, trừ các chất tham gia suy ra các 

chất sản phẩm và ngược lại, rồi điều chế các 

chất hoá học từ các chất khác... 

 

 

  Thực tế, nhiều bài toán hoá không viết phương trình sẽ không giải được, viết 

 phương trình hoá học sai thì giải sai. Vì vậy, việc nhớ và viết được các phương 

trình hóa học qua các bài, chương, phần học là rất cần thiết và bắt buộc. 

   Vậy, làm thế nào để học sinh nhớ và viết được phương trình hóa học? Một 

trong những cách hiệu quả chính là sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học. 
 

Sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu đem lại tác dụng: 
 

-  Liên kết kiến thức các bài học thành một thể thống nhất kiến thức được nhấn 

mạnh, tóm tắt ngắn gọn thông qua các phương trình hóa học. 

- Giúp học sinh nắm được kiến thức trong tâm của bài học. 

- Tạo điều kiện cho học sinh so sánh tính chất của các chất đã học, giúp học sinh 

có cái nhìn tổng quát  về bài học, chương, phần học…  

- Giúp học sinh ôn luyện kiến thức, khi viết phương trình minh hoạ theo sơ đồ, 

học sinh có thể hình dung đó là tính chất gì của chất trong sơ đồ chuyển hoá, 

thuộc bài học nào trong chương trình… Mỗi lần viết hay tra cứu theo sơ đồ 

chuyển hoá đều có tác dụng khắc sâu kiến thức. Giúp học sinh nhớ lý thuyết tự 

nhiên hơn. 

- Việc nhớ phương trình hóa học là cần thiết không thể thiếu và viết được  
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phương trình hóa học thì giải toán hóa học mới thành công. Dù giải toán hóa học 

theo phương pháp nào, viết phương trình hóa học hay không viết thì người học 

vẫn phải hình dung được phương trình hóa học. 

-  Dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức người học. 

-  Một giải pháp giúp học sinh học lý thuyết hoá học có hiệu quả. 

- Tăng tính chủ động và khả năng tự học, tự lĩnh hội kiến thức về hóa học. 

- Tăng khả năng tư duy lôgic cho học sinh. 
 

5. Giới thiệu tài liệu sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và sơ đồ chuyển hoá 

các hữu cơ ( Đề tài đã được nhận Bằng lao động sáng tạo và đang được triển 

khai toàn tỉnh Thanh Hoá theo công văn số 136 ngày 23/2/2013 của Sở Giáo 

dục-Đào tạo Thanh Hoá). 
 

   Dưới đây là hình ảnh trích 1 phần 2 sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ 

đang triển khai áp dụng:  
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5.1. Đối tượng dùng:  
 

- Học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, học sinh ôn thi ĐH-CĐ…, giáo viên và có thể 

dành cho phụ huynh học sinh nếu có hiểu biết về hoá học. 
 

5.2. Tác dụng: 
 

  Đây là một tài liệu hỗ trợ dạy – học môn hoá mới, khác hẳn với tất cả các tài 

liêu đã hiện có. Tuy các chất đều quen thuộc, không lạ và vài sơ đồ chuyển hoá 

nhỏ lẻ cũng có trong một số sách khác…Nhưng sự sáng tạo của bộ tài liệu này là 

cách sắp xếp các chất thuộc chương trình hóa học trung học, trong một chỉnh thể 

thống nhất, đẹp về hình thức và hơn thế, nó tích hợp các tiện ích tra tên, màu 

thức tế thường gặp, trạng thái các chất trong phản ứng hóa học cụ thể. Mỗi một 

chuyển hoá đều có một phương trình hóa học minh hoạ đã cân bằng. Tài liệu 

chứa đựng một thông tin lớn, tiện ích, nhỏ gọn trong một tờ giấy A3( với cá 

nhân), A0 (dùng cho tập thể chủ yếu). Nếu chưa dùng bao giờ hay chỉ nhìn một 

góc của sơ đồ thì khó cảm nhận được sự công phu, sáng tạo, tính cách tân, tính 

tiện ích của tài liệu. Đây làm một giải pháp sáng tạo, có hiệu quả về lợi ích xã  
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hội, kinh tế, có tiềm năng ứng dụng xa hơn.  

  Có ba ứng dụng lớn (cả loại khổ A3, A0): 

- Dùng làm bảng tra cứu: Màu chất, tên chất, 

trạng thái chất trong phương trình cụ thể, chuyển 

hoá giữa các chất theo vùng, theo bài học, phần 

học (có phương trình hoá học phía sau minh hoạ 

theo chuyển hoá).   
- Sử dụng như một cuốn sách về sơ đồ chuyển 

hoá đầy đủ theo chương trình học. Người học có 

thể viết theo rồi kiểm tra kết quả phía sau. Tự tạo 

ra bài tập sơ đồ chuyển hoá theo nhiều cấp độ tuỳ 

người sử dụng.  
- Giúp học sinh nhớ lý thuyết hoá học không ép buộc, chỉ cần viết, tra cứu theo 

các chuyển hoá nhiều lần thì sẽ nhớ lý thuyết bài học một cách tự nhiên, không 

ép buộc. 

Đánh giá chung: 

  Tài liệu thể hiện tính lôgic nhỏ, gọn nhưng chứa đựng  lượng kiến thức rất lớn. 

Sự sáng tạo của tài liệu là sự sắp xếp các chất, cách hiển thị thông tin theo một 

thể thông nhất mà chưa có tài liệu nào hiện nay làm tương tự. 

- Toàn bộ chương trình hóa học được gói gọn trong 02 trang A3, bao gồm các 

phương trình ở phần lý thuyết và cả phần bài tập. 

- Như một bảng kiểm tra kiến thức cơ bản của học sinh về bài học có chất liên 

quan. Từ chất A có thể chuyển hóa thành những chất gì. Phương trình hóa học 

viết ra sao? (dựa vào gợi ý của từng chuyển hóa trong sơ đồ). 

- Như một bảng tra cứu kiến thức cần cho việc làm học tập về chất liên quan. 

Khi làm các bài tập dạng sơ đồ chuyển hóa có thể dựa vào sơ đồ này để tìm sự 

gợi ý về chất, phương trình hóa học .  
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- Như một bài tập đa chiều xuất phát từ một chất: “Hoàn thành sơ đồ  phản ứng 

hoá học bằng các phương trình  hoá học ” về chất liên quan: Đa chiều, vì từ chất 

A có thể xây dựng sơ đồ chuyển hóa thành nhiều chất khác theo nhiều hướng 

khác nhau. Vì vậy việc đánh số thứ tự phương trình trong 02 sơ đồ chỉ có ý nghĩa 

kiểm soát số lượng phương trình hóa học . 

- Như một bài tập lớn tổng hợp các kiến thức hoá học đa chiều trong các bài học, 

của một chương, một phần, nhiều chương, nhiều phần, của khoá học. Tạo ra cái 

nhìn toàn diện hơn về các kiến thức đã học. 

- Có tác dụng kích thích phát triển kiến thức người học thông qua tái tạo kiến 

thức, tìm tòi kiến thức phù hợp với sơ đồ chuyển hoá cụ thể: Với một sơ đồ 

chuyển hóa cụ thể, người học, người dạy đều có thể tạo thêm chuyển hóa vào sơ 

đồ, phát triển sơ đồ đầy đủ hơn, rộng hơn. 

- Có  khả năng định hướng, tập trung sự lĩnh hội kiến thức của người học qua các 

bài học có liên quan đến một  sơ đồ chuyển hoá hoá học. Quan sát sơ đồ học sinh 

có thể hình dung kiến thức cần phải học cho suốt quá trình học hóa học để thi đại 

học, cao đẳng...và nghiên cứu khoa học. 

- Là tài liệu phù hợp trong tiết luyện tập, ôn tập chương, phần, cuối học kỳ...., 

gọn nhẹ nhưng chứa đựng kiến thức lớn. Tuy vậy, Tài liệu vẫn làm cho người 

tìm hiểu về nó phải suy nghĩ, tìm tòi, kiểm định. Tính tò mò được kích thích một 

cách tự nhiên và kiến thức của người học theo đó, khá lên rất tự nhiên. 

- Sơ đồ là một gợi ý, nêu vấn đề cho người sử dụng có thể phát triển và tái tạo 

kiến thức. Căn cứ vào sơ đồ, có thể tự xây dụng bài tập cho bài học, chương học, 

phần học. Đối với người đang học là phát triển và tái tạo. Với người học xong, 

chủ yếu là tái tạo kiến thức...  

- Giáo viên và học sinh đều có thể sử dụng cho mình làm “cẩm nang”. Dự vào sơ 

đồ có thể tạo ra các bài tập phong phú theo nhiều mức độ khó, dễ khác nhau... 

- Học sinh sử dụng sơ đồ kiến thức lý thuyết hóa học tự nhiên tăng lên chẳng  

khác một người bị lôi cuối vào câu chuyện lúc nào không biết mà ban đầu người  



 
 BDTX giáo viên                             Sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất…                     Trang 34 
 
                                                                   

đó không có ý định nghe. 
 

5.3. Cách dùng:  
 

- Khổ A0 chủ yếu dành cho các nhà trường. 

- Khổ A3 chủ yếu dành cho cá nhân. 

 Tài liệu đã có hướng dẫn sử dụng ghi ở mặt sau nhưng người sử dụng cần lưu ý: 

Nếu là giáo viên:  

- Dùng là tài liệu minh hoạ nếu không có điều kiện làm thí nghiệm. 

- Dùng trong giảng dạy lý thuyết, chuẩn bị kiến thức cho tiết thực hành. 

- Dùng để tra cứu. 

- Dựa vào đó, để tạo nhanh bài tập sơ đồ chuyển hoá, hoặc hướng dẫn học sinh 

tự xây dựng bài tập theo nhiều cấp độ. 

- Giáo viên nên xác định đối tượng trò thuộc khối, lớp nào, học sinh đang học 

hay ôn thi… Xác định được kiến thức trọng tâm, ý đồ giảng dạy, từ đó lấy ra sơ 

đồ chuyển hoá các chất hoá học phù hợp với chương, bài, phần cần vận dụng. 

- Dùng hỗ trợ trong các tiết luyện tập, ôn tập, ôn thi. 

- Dùng là tài liêu tự học cho học sinh. 

Nếu là học sinh: 

- Dùng tra cứu thông tin: Màu, tên gọi, trạng thái trong phương trình hóa học, tra 

cứu chuyển hoá. Xác định phần kiến thức cần kiểm tra hay tra cứu: Chất nào, 

phần nào… 

- Dùng như một cuốn sách bài tập về sơ đồ chuyển hoá các chất có đáp án. Học  

sinh có thể tự tạo bài tập cho mình. Xây dựng thêm bài tập mới. Tài liệu có tính  

mở không giới hạn. 

- Sử dụng làm công cụ ôn-luyện kiến thức, kiểm tra kiến thức hiệu quả, không có 

sự ép buộc. 
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Một số hình ảnh minh hoạ: 

 

- Nếu tra cứu màu sắc chỉ cần tìm chất có công thức, tên (có thể có chất trong sơ 

đồ không ghi) thì màu nền chứa công thức là màu chất trong thực tế. ví dụ xem 

màu sắc, công thức, tên gọi. 

 

 

 

 

 

 

- Nếu tra cứu trạng thái chất trong phương trình hóa học dựa vào màu quy ước 

khi viết công thức chất. 

 

 
 

-  Nếu tra cứu phương trình hóa học của 1 chất: Người dùng chỉ cần xác định 

chất cần chuyển hóa trong sơ đồ sau đó xác định số phương trình, rồi lật ra phía 

sau xác định phương trình tương ứng: 

- Giáo viên hay học sinh muốn có bài toán viết phương trình theo sơ đồ  hoặc để  

kiểm tra kiến thức, có thể lấy một sơ đồ trong đó để làm, có thể cùng một nguyên 

 tố hay chất, liên chất tuy nhu cầu và mục đích. 

 (C6H10O5)m 
Xenlulozơ 

 

Màu của chất 

Màu trang trí, 
dùng để tra 
vùng chất, 

cùng nguyên tố 
 

Tên gọi chất 

Công thức chất 

Sắt(III)oxit
 

 Fe2O3 

Công thức chất 

Màu trang trí, dùng để 
tra vùng chất, cùng 

nguyên tố  

Màu của 
chất 

Tên gọi 
chất 
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Ví dụ: Khi học về benzen muốn tìm 

sơ đồ mối quan hệ của benzen và 

các hợp chất của từ benzen. Nhìn 

vào benzen có cùng màu viền chứa 

công thức: 

Số (71) là chuyển hoá của C6H6 

thành C6H5Cl. Nếu muốn tra 

phương trình hoá học thì lật ra 

trang sau chon phương trình hoá 

học số 71. 

 

 

  
Ví dụ: Với bài về Fe 

sẽ bó gọn phương 

trình hóa học có sắt và 

hợp chất Fe chuyển 

hóa thành các chất. Sự 

liên quan kiến thức về 

Fe và hợp chất thể 

hiện cùng màu chữ. 

 
   
Trong bất kể bài học, chương, phần học, lớp học nào cũng có thể vận dụng 

hai sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ, sau đây là một vài ví dụ:  

Ví dụ  1:  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau bằng các phương trình  hoá học: 

Cl2   )3(NaBr Br2   )4(2SO H2SO4   )5(112212 OHC C   )6(2OH H2   )7(CuO  Cu  

Hướng dẫn : 

(71) 
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Cl2 + 2NaBr –––––––> NaCl  +  Br2                                   ( 1) 

Br2 + H2O  +  SO2  –––––––> HCl  +  H2SO4                         (2) 

H2SO4 đặc +  C12H22O11 ––––––>12 C     +   H2SO4.11 H2O     (3) 

C   +  H2O hơi –––––> CO    + H2                                             (4) 

H2 + CuO  –––––> Cu   +  H2O                                               (5) 

. Lĩnh vực áp dụng: 

- Huy động các kiến thức của : Halogen, H2SO4....Có thể áp dụng ví dụ này cho 

phần vận dụng sau các bài  halogen, cho phần ôn tập các halogen, phần vô cơ 

tổng hợp ...  

Ví dụ 2: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau bằng các phương trình  hoá học: 

 C2H2   )1(:; 42 HgSOxtOH  CH3CHO  
 )2(:; 2

2 MnxtO axit axetic   )3(,2 menO C2H5OH     

                                   Glucozơ                         

Hướng dẫn: 

C2H2    + H2O     )1(: 4HgSOxt   CH3 - CHO                          (1) 

2CH3 –CHO   + O2    
 )2(:; 2

2 MnxtO  2CH3COOH              (2) 

CH3-CH2-OH    + O2   menxt: CH3COOH    + H2O         (3) 

C6H12O6      menxt:  2CH3-CH2-OH   + 2CO2                   (4) 

. Lĩnh vực áp dụng: 

 - Huy động kiến thức phần hiđrocacbon axit, rượu,  gluxit...Có thể áp dụng là 

bài tập ôn bài, ôn tập chương, tổng hợp về hợp chất dẫn suất.... 

Ví dụ 3:  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau bằng các phương trình  hoá học: 

Cacbon   )1(CaO Đất đèn   )2(2OH axetilen   )3(,:, 0
2 tPdxtH etilen   )4(, 0txt PE 

                                                                                   

                                                                 vinyl clorua   )6(, 0txt PVC 

Hướng dẫn : 

3C     +      CaO    C02000 CaC2    + CO               (1) 

CaC2    + H2O   ––––> Ca(OH)2   + C2H2           (2) 

Men (4) 

+HCl (5) 
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C2H2  + H2    
0,: tPdxt   C2H4                                 (3) 

nC2H4  
0,txt    (CH2−CH2) n                                     (4) 

C2H2    +   HCl   
0,txt   CH2=CH−Cl                       (5) 

nCH2=CH−Cl  
0,txt     ( CH2 −CHCl ) n                  (6) 

. Lĩnh vực áp dụng:   

  - Huy động kiến thức phần hiđrocacbon không no (anken, ankin....). Có thể áp 

dụng dạng bài tập ôn bài, ôn tập chương, tổng hợp về hidrô cabon. 

Ví dụ  4: Từ axetilen có thể tạo trực tiếp những chất nào ? 

Hướng dẫn : 

Căn cứ vào sơ đồ chuyển hoá các chất hữu cơ có thể trả lời:  

Ag2C2  ; CH2=CH-Cl ; CH3CHO ; C6H6 ; CH≡C-CH =CH2 ;  CH2=CH-COOH ; 

C2H2Br2 ; C2H5COO-CH=CH2 ; CH3COO-CH=CH2 ; (COOH)2 ... 

. Lĩnh vực áp dụng:  

- Kiếu câu hỏi này có thể áp dụng với tất cả các chất điển hình của chương trình, 

có tác dụng ôn bài và liên kết các phần....                         
 

CÂU HỎI 
 

1. Phương trình hóa học là gì?  

2. Sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học là gì? Hãy phân tích một số cách biểu 

diễn về sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học. 

3. Vai trò của việc  sử dụng sơ đồ chuyển hoá trong dạy-học. 
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CHƯƠNG 3: 

CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ 

VÀ HỮU CƠ TRONG DẠY–HỌC MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THCS 

(6 tiết) 

 
A. MỤC TIÊU 

 

Sau khi đọc xong nội dung này giáo viên trình bày được: 

1. Nguyên nhân của việc dạy-học môn hoá không hiệu quả? 

2. Những ưu điểm, nhược điểm của việc sự dụng bài tập trắc nghiệm và tự luận  

trong kiểm tra đánh giá. 

3.Có những hình thức sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ nào 

trong dạy-học môn hóa học ở trường THCS. 
 

B. NỘI DUNG 
 

1.  Một số ý kiến về việc dạy-học môn hoá học hiệu quả. 
 

   Hóa học là một môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả về phương diện 

thực nghiệm lẫn lý thuyết. Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển cao như 

hiện nay thì việc nắm vững và am hiểu phương pháp thực nghiệm cũng những 

kiến thức cơ bản của môn khoa học nói chung và môn hoá học nói riêng là cần 

thiết. 

  Vậy thì thế nào là việc dạy-học môn hoá học có hiệu quả? Việc dạy môn hóa 

học phải đào tạo ra được những người nắm vững bản chất hiện tượng hóa học, 

kiến thức cơ bản đã được học, vận dụng tối ưu các kiến thức đó để giải quyết 

một hay nhiều vấn đề mới (chưa được học hoặc chưa học) trong các kì thi.  

  Đối với giáo viên, mỗi người sẽ có đặc trưng nhưng dạy theo phương pháp nào 

phải hướng đến việc truyền đạt đủ, đúng kiến thức của bài học, môn học. 
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  Với người học , mỗi người có một cách học, một phương pháp học khác nhau; 

không thể có một khuôn mẫu chung. Trong cách học, trước hết phải tìm cách 

nắm vững được kiến thức cơ bản. Có nghĩa là chúng ta phải lật đi lật lại vấn đề 

với 3 câu hỏi lớn: "Đó là cái gì? Nó như thế nào? Tại sao lại như thế?".  
 

1.1. Những kiểu học khó đạt kết quả tốt 
 

Kiểu học tài tử: Chương trình hóa học là chương trình đồng tâm, kiến thức nọ 

lồng trong kiến thức kia. Các kiến thức đan kết, móc nối với nhau. Nếu học kiểu 

tài tử, dù học sinh có tư chất thông minh, hiểu bài nhưng không có một nền tảng 

kiến thức cơ bản, khi làm bài học sinh sẽ rất dễ bị nhầm khó đạt được điểm cao. 

Nhất là đối với dạng bài trắc nghiệm, luôn có vô số câu hỏi cài bẫy, đối với kiểu 

học tài tử, môn hóa học càng khiến cho thêm nhiều học sinh bị “sập bẫy”. 

Kiểu học thụ động: Hoá học không cần 

học thuộc lòng, càng không “ưa” những 

học sinh chỉ biết cắm cúi nghe giảng rồi 

cắm cúi chép như những cái máy. Trong 

kỳ thi ĐH, CĐ nhiều năm qua hoàn toàn 

không có phần nào dành cho việc học 

thuộc.   
   Học môn hóa học, phải hiểu mới làm được bài tập. Muốn tránh được cách học 

thụ động, học sinh phải luôn đi cùng việc giải bài tập. Môn hóa học, giải bài tập 

sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc học lý thuyết và ngược lại. So với các môn khoa học 

tự nhiên khác, quan hệ giữa lý thuyết và bài tập trong môn hóa học đặc biệt 

khăng khít và tác động rất tích cực cho nhau. Để dễ nhớ kiến thức môn hóa học, 

học sinh học lý thuyết đến đâu tự viết luôn các phản ứng hóa học ra giấy đến 

đấy. 

Kiểu suy luận không có cơ sở kiến thức: Để đạt được điểm cao môn hóa học,  

TTíícchh  ccựựcc!!  
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học sinh phải có năng lực tư duy tốt trên một nền tảng kiến thức vững vàng, 

không hiểu được bản chất thì không làm được bài. Tuy nhiên, môn hóa học cũng 

khiến học sinh dễ rơi vào suy diễn. Học theo kiểu xong một vài lượt cảm thấy 

như “cái gì cũng biết”, khi hỏi cụ thể phần nào thì quên hẳn, trả lời rất bập bõm.  
 

1.2. Những nghịch lý tồn tại trong môn hóa học. 
 

  Học lý thuyết rất khó, nếu không có phương pháp. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ 

không có “đất” dành cho phần học thuộc lòng đối với môn hóa học, nhưng trong 

cách học ôn, phần lý thuyết chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Nếu không nắm 

tốt các kiến thức lý thuyết, không viết đúng các phương trình hóa học thì cũng 

không thể tìm được phương án đúng trong đề thi trắc nghiệm. 

  Đòi hỏi rất cao về lý thuyết nhưng môn hóa học lại “từ chối” những học sinh 

nào chỉ biết học thuộc lòng. Vì vậy, học lý thuyết thế nào cho hiệu quả đối với 

môn hóa học là một thách thức rất lớn đối với thí sinh. 

 Nếu chỉ chăm chú nghe thầy giảng, chép bài rồi học thuộc mà không hiểu sẽ 

không có gì đọng lại trong đầu. Không chăm chú nghe cũng như chỉ chép bài sơ 

sài chắc chắn sẽ hổng kiến thức. Hậu quả của cả hai điều này, đến khi thi, học 

sinh chỉ có thể nhớ láng máng, nhầm lẫn là chuyện khó tránh khỏi.  
 

1.3. Trong môn hóa học, học lý thuyết cũng là học bài tập và ngược lại. 
 

    Hay đẩy học sinh vào “sa lầy”: Đối với môn hóa học, rất khó phân biệt được 

độ khó dễ của các câu hỏi để học sinh có thể chọn những bài dễ, hợp “gu” làm 

trước. Môn hóa học dễ khiến học sinh rơi vào sự “sa lầy” loanh quanh không dứt 

ra, rất mất thời gian để đưa ra được quyết định cuối cùng. Các bài toán vô cơ và 

Hữu cơ thì hay khiến học sinh bị hiểu lầm. Nếu không đọc kỹ đề bài sẽ khó hiểu 

đúng được nội dung yêu cầu của bài ra, từ đó mới viết đúng công thức của các 

chất, các phương trình hóa học... 
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   Môn hóa học đòi hỏi học sinh cần cố gắng dành thời gian đọc sách và có thời 

gian suy nghĩ để nắm vững kiến thức cơ bản…Đối với môn hóa học, trung thành 

với chỉ một cuốn sách thì khó đạt được kết quả thi “hoàn hảo”. Tài liệu tham 

khảo môn hóa học rất nhiều, học sinh không có bản lĩnh không thể chọn được 

một cuốn sách tham khảo hữu ích cho mình. 
 

2. Phân loại bài tập hóa học. 
 

 Bài tập hóa học có thể phân loại dựa theo nhiều hướng khác nhau. Hiện nay có 2 

sự phân loại sau: 

- Bài tập trắc nghiệm khách quan. 

- Bài tập tự luận. 
 

2.1. Bài tập trắc nghiệm khách quan. 
 

  Có thể chia 2 kiểu bài: Bài tập trắc nghiệm khách quan định tính và bài tập 

trắc nghiệm khách quan định lượng. 

   Đây là phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ 

thống câu hỏi trắc nghiệm mà hệ thống cho điểm hoàn toàn khách quan, không 

phụ thuộc vào người chấm. Bài làm được chấm bằng máy hoặc người đếm số 

câu trả lời đúng sau đó nhân với thang điểm sẽ được số điểm của người làm bài. 

  Ưu điểm của phương pháp trắc nghiệm khách quan là kiểm tra được nhiều kiến 

thức trong một thời gian ngắn, đề thi sẽ bao quát được phần học, yêu cầu học 

sinh phải học hết những gì đã học, tránh học tủ, học lệch, hạn chế quay cóp. 

Giúp giáo viên tích kiệm thời gian, công sức chấm bài, việc tính điểm rõ ràng, 

khách quan. Bài tập trắc nghiệm khách quan và cách kiểm tra trắc nghiệm phù 

hợp với cuộc sống hiện đại: cần quyết đoán và chính xác. 

   Nhược điểm của phương pháp trắc nghiệm khách quan chỉ cho biết kết quả suy 

nghĩ của học sinh mà không biết được cách thức để đạt được kết quả đó. Học 
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sinh có thể chon ngẫu nhiên kết quả đúng mà không cần suy nghĩ.  Phương pháp 

không cho phép kiểm tra năng lược diễn đạt, tư duy, khả năng lập luận của học 

sinh. Biên soạn câu hỏi tốn thời gian, công sức. Chất lượng đề phụ thuộc vào 

người biên soạn phải đảm bảo vừa sức, chuẩn, đầy đủ. 

   Bài tập trắc nghiệm khách quan định tính (bài tập lý thuyết) thường đưa ra 

những câu hỏi dưới dạng lý thuyết xoay quanh những khái niệm hóa học, thành 

phần, cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các chất. 

   Bài tập trắc nghiệm khách quan định lượng (bài tập tính toán) thường xoay  

quanh những kiến thức về tính chất hóa học, điều chế các chất. Tính khối lượng, 

thể tích, phần trăm khối lượng, phần trăm thể tích, tính CM, %C, tìm công thức, 

tính tỉ khối… 

    Dù trắc nghiệm định tính hay định lượng đều có cách đi đến kết luận nhanh. 

Người học không biết , làm theo cách thông thường sẽ rất lâu. Không phải bài 

tập tự luận nào cũng chuyển nguyên thành trắc nghiệm và ngược lại. 
 

2.2.  Bài tập tự luận. 
 

 Có thể chia 2 kiểu bài: Bài tập  định tính và bài tập định lượng. 

  Hai loại bài tập này giúp khắc sâu kiến thức cho học sinh qua hệ thông câu hỏi, 

bài tập. Khi làm bài, học sinh phải tự đưa ra câu trả lời bằng các hình thức lập 

luận (suy diễn, biện luận, lập luận, lí giải, chứng min) bằng ngôn ngữ của mình. 

  Khi được soạn kỹ, loại bài tập tự luận có thể tạo cho học sinh cơ hội phân tích 

và tổng hợp dữ kiện theo lời lẽ riêng của mình dựa trên kinh nghiệm học tập hay 

kinh nghiệm ngoài đời. Bài tập tự luận rèn luyện cho học sinh khả năng giải 

quyết vấn đề, suy luận, sắp xếp các dữ kiện hay sự kiện; so sánh các tính chất 

hay ý kiến; giải thích rõ ràng các định luật và quy tắc; ứng dụng các nguyên tắc 

vào những vấn đề riêng biệt cần giải quyết; suy diễn từ những sự kiện đã biết; 

giải thích hay thiết lập những mối tương quan khi có được một số yếu tố hay dữ 
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kiện; phê bình các đoạn văn, tư tưởng, dựa trên các tiêu chuẩn đã cho; phác họa 

những đường lối mới để giải quyết những vấn đề cần thiết. 

  Bài tự luận dễ soạn hơn trắc nghiệm khách quan và chỉ cần ít câu hỏi. Tuy 

nhiên, nội dung mỗi câu hỏi nên được diễn tả một cách rõ ràng, chính xác để có 

thể so sánh các câu trả lời một cách dễ dàng hơn. Mỗi câu hỏi cần có nội dung 

tương đối tổng quát để những học sinh có dịp tư duy. Việc soạn các câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan cũng đòi hỏi nhiều công phu, các từ dùng được chính xác 

cũng như độ khó mỗi câu ở mức thích hợp. Bài tập tự luận kiểm tra, đánh giá 

được một lĩnh vực nhỏ trong mỗi bài thi. Các câu trả lời thường dài, tốn thời giờ, 

nên trong khoảng thời gian hạn định một bài thi có một ít câu hỏi. Học sinh có 

thể tránh những điểm họ không biết rõ. 

  Ưu điểm của bài tập tự luận: Có thể dùng để kiểm tra, đánh giá: Khả năng sắp 

đặt hay phác họa.Khả năng thẩm định. Khả năng lựa chọn các ý tưởng quan 

trọng tự tìm mối quan hệ giữa chúng. Khả năng sáng tạo 

  Loại câu hỏi luận có thể dùng kiểm tra đánh giá các mục tiêu liên quan đến thái 

độ, sự hiểu biết những ý niệm, sở thích và tài diễn đạt tư tưởng. Loại câu hỏi tự 

luận dễ soạn hơn. Tuy nhiên, một câu hỏi tự luận rõ ràng, nhằm đo mục tiêu trí 

lực ở mức độ cao phải đòi hỏi nhiều công phu và thời gian soạn thảo. Loại câu 

hỏi tự luận khuyến khích học sinh thói quen tập suy diễn, tổng quát hóa, tìm mối 

tương quan giữa các sự kiện khi học bài. Khuyến khích sự phát huy óc sáng kiến. 

Học sinh tự mình sáng tạo, giải quyết vấn đề theo đường hướng mới, tự do sắp 

đặt ý tưởng, óc sáng kiến được chọn lựa những câu trả lời cho sẵn… 

   Nhược điểm của bài tập tự luận: Độ tin cậy thấp, bài tự luận thấp có số câu hỏi 

ít, cùng khoảng thời gian để kiểm tra như nhau thì một bài tự luận có độ tin cậy 

thấp hơn một bài thi trắc nghiệm khách quan. Mặt khác, tính chất chủ quan khi 

cho điểm phụ thuộc nhiều vào người chấm bài, thời gian chấm lâu, khiến độ tin 

cậy giảm. Giá trị làm bài của mỗi thí sinh chịu ảnh hưởng của các bài thi giám 

khảo vừa đọc trước đó (quá hay hoặc quá dở), tùy thuộc vào tâm trạng cùng sức 
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khỏe của giám khảo khi chấm bài. Đo giá trị thấp, một bài làm có giá trị nhiều 

hay ít tùy thuộc bài ấy có đo được đúng điều chúng ta muốn kiểm tra, đánh giá 

hay không.  

  So với loại câu hỏi tự luận, yếu tố làm giảm độ giá trị bài trắc nghiệm nhiều 

nhất tính chủ quan lúc chấm bài.  

Ví dụ: học sinh có thái độ đối với giáo viên như thế nào, chữ viết, lời văn hay dở 

cũng ảnh hưởng đến điểm của bài kiểm tra, bài thi của học sinh ấy. Điểm của bài 

kiển tra trắc nghiệm khách quan không bị những yếu tố này chi phối. Chúng ta 

có thể thử chấm một tập bài trong hai lần cách nhau chừng hai tháng, hoặc nhờ 

một số giáo viên chấm lại tập bài, nhưng điểm số mỗi lần chấm trên một tờ giấy 

riêng, chúng ta sẽ thấy yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến điểm số như thế nào. 
 

Bảng so sánh phương pháp  tự luận và trắc nghiệm khách quan 
 

Trắc nghiệm khách quan Tự luận 

Chấm bài nhanh, chính xác và khách 

quan. 

Chấm bài mất nhiều thời gian, khó 

chính xác và khách quan 

Có thể sử dụng các phương tiện hiện 

đại trong chấm bài và phân tích kết quả 

kiểm tra. 

Không thể sử dụng các phương tiện 

hiện đại trong chấm bài và phân tích 

kết quả kiểm tra. Cách chấm bài duy 

nhất là giáo viên phải đọc bài làm của 

học sinh. 

Có thể tiến hành kiểm tra đánh giá trên 

diện rộng trong một khoảng thời gian 

ngắn. 

Mất nhiều thời gian để tiến hành kiểm 

tra trên diện rộng 

Biên soạn khó, tốn nhiều thời gian, 

thậm chí sử dụng các phần mềm để 

trộn đề. 

Biên soạn không khó khăn và tốn ít 

thời gian. 
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Bài kiểm tra có rất nhiều câu hỏi nên 

có thể kiểm tra được một cách hệ thống 

và toàn diện kiến thức và kĩ năng của 

học sinh, tránh được tình trạng học tủ, 

dạy tủ. 

Bài kiểm tra chỉ có một số rất hạn chế 

câu hỏi ở một số phần, số chương 

nhất định nên chỉ có thể kiểm tra 

được một phần nhỏ kiến thức và kĩ 

năng của học sinh , dễ gây ra tình 

trạng học tủ, dạy tủ 

Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá 

kết quả học tập của mình một cách 

chính xác. 

Học sinh khó có thể tự đánh giá chính 

xác bài kiểm tra của mình. 

Không hoặc rất khó đánh giá được khả 

năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và 

quá trình tư duy của học sinh để đi đến 

câu trả lời. 

Có thể đánh giá đượcc khả năng diễn 

đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư 

duy của học sinh để đi đến câu trả lời. 

Thể hiện ở bài làm của học sinh 

Không góp phần rèn luyện cho học 

sinh khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến 

của mình. Học sinh khi làm bài chỉ có 

thể chọn câu trả lời đúng có sẵn. 

Góp phần rèn luyện cho học sinh khả 

năng trình bày, diễn đạt ý kiến của 

mình.. 

Sự phân phối điểm trải trên một phổ rất 

rộng nên có thể phân biệt được rõ ràng 

các trình độ của học sinh. 

Sự phân phối điểm trải trên một phổ 

hẹp nên khó có thể phân biệt được rõ 

ràng trình độ của học sinh. 

Chỉ giới hạn sự suy nghĩ của học sinh 

trong một phạm vi xác định, do đó hạn 

chế việc đánh giá khả năng sáng tạo 

của học sinh. 

Học sinh có điều kiện bộc lộ khả 

năng sáng tạo của mình một cách 

không hạn chế, do đó có điều kiện để 

đánh giá đầy đủ khă năng sáng tạo 

của học sinh. 
 

3. Vận dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ trong dạy-học môn 

hóa học ở trường THCS. 
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  Đổi mới giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục 

đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Để đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học 

hiệu quả cao cần trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản vững chắc.Trên 

cơ sở đó, học sinh biết vận dụng sáng tạo kiến thức giải quyết các vấn đề học tập 

và thực tiễn cuộc sống. Mục tiêu của nhà trường phổ thông là trang bị kiến thức 

phổ thông cơ bản tương đối hoàn chỉnh để giúp học sinh nắm vững hiểu biết 

khoa học. Môn hóa học góp một phần quan trọng trong mục tiêu đào tạo ở 

trường phổ thông. Để đem lại hiệu quả dạy-học, giáo viên cần sử dụng phương 

pháp có hiệu quả, giảng dạy có kế hoạch, lưu ý tới đặc điểm của từng giai đoạn, 

có hệ thống bài tập cơ bản đa dạng theo các mức độ nhận thức khác nhau trong 

quá trình dạy–hoc. 

  Một trong những cách đem lại hiệu quả dạy-học là sử dụng sơ đồ chuyển hoá 

các chất vô cơ và hữu cơ trong dạy-học môn hóa học. Nhưng quan trọng là sử 

dụng như thế nào? lúc nào nên sử dụng? 
 

3.1. Chương trình hoá học THCS những phần có thể sử dụng sơ đồ chuyển 

hoá các chất  vô cơ và hữu cơ. 
 

- Chương trình hóa học THCS có thể chia thành 3 phần: Hoá cơ sở, hoá vô cơ và  

hoá hữu cơ.  

STT Phần học Phần nên vận dụng sơ đồ chuyển hoá các chất 

1.  Lớp 8 Dùng được từ chương 2 đến chương 5. 

2.  Lớp 9 Dùng được từ chương 1 đến chương 5. 
 

3.2. Vận dụng sơ đồ chuyển hoá các các chất vô cơ và hữu cơ như thế nào? 

  Theo xu hướng hiện nay có 2 loại bài tập lớn (như đã trình bày ở mục 2) dùng  

bất luận loại nào vẫn có thể vận dụng kiểu bài tập sơ đồ chuyển hoá các chất.  
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Tuỳ vào mức độ đánh giá mà có bài tập về sơ đồ chuyển hoá khó, dễ khác nhau. 

- Vận dụng trong bài tập trắc nghiệm: 

Ví dụ: Cho sơ đồ chuyển hoá:   Glucozơ men  X  Na Y. Công thức cấu tạo 

của X, Y lần lượt là: 

A. CH3CH2OH, H2.              B. CH3CH2CHO, CO2. 

C. CH3OH, H2.                       D. CH3CHO, H2O 

- Vận dụng trong bài tập từ luận:  

Ví dụ: Cho sơ đồ của các phản ứng sau:    

a. Cr   2O  Cr2O3.                        b. Fe   2Br FeBr3 

Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất 

trong các phản ứng. 

(Trích bài 16.2 sách bài tập hoá học lớp 8) 

Hướng vận dụng sơ đồ chuyển hoá các các chất vô cơ và hữu cơ chung là: 
 

- Sử dụng cho cả loại bài định tính và định lượng. 

- Kiểm tra kiến thức cơ bản của học sinh cho bài mới học, chương, phần học.  

- Sử dụng trong tiết luyện tập, ôn tập chương, phần, hết học kỳ... 

- Dùng bài tập viết phương trình theo sơ đồ chuyển hoá giúp học sinh tự luyện để  

nhớ lý thuyết tốt hơn. 

- Dùng bài tập sơ đồ chuyển hoá các chất giúp học sinh phát triển tư duy, sáng 

tạo, tăng khả năng liên hệ , tư duy lôgic… 

Với bài tập hoàn thành sơ đồ chuyển hoá: Học sinh cần nắm vững tính chất 

hóa học và phương pháp điều chế của các chất đã học. Nhớ mỗi mũi tên chỉ viết 

1 phản ứng. Trong mỗi sơ đồ chuyển hoá cho ở dạng chữ thường có “chìa khóa”  

để tìm ra các chất :  đó là một công thức cấu tạo, hoặc từ một điều kiện (t0; p; xúc 

tác..) của phản ứng hoặc một tác nhân (chất tham gia) của phản ứng, chính vì vậy 

không nhất thiết phải đi từ đầu sơ đồ, “chìa khóa” đó có thể ở đầu, giữa hay cuối  

sơ đồ. 
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  Để học sinh nhớ được tính chất, phương pháp điều chế, phát triển năng lực tư 

duy, năng lực nhận thức và tạo niềm ham mê trong học tập, giáo viên cần biết hệ 

thống các bài tập về sơ đồ chuyển hoá, bài tập về điều chế theo một mức độ từ dễ 

đến khó, phải có sự lập đi lập lại nhiều lần về kiến thức. 
 

4. Các hình thức sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ trong 

dạy-học môn hóa học ở trường THCS. 
 

  Bài tập về sơ đồ chuyển hoá các chất có nhiều hình thức vận dụng khác nhau 

nhưng tổng hợp theo hướng vô cơ và hữu cơ có 3 loại: 

- Trong chuyển hoá chỉ có chất vô cơ. 

- Trong chuyển hoá chỉ có các chất hữu cơ. 

- Trong chuyển hoá có cả chất vô cơ, hữu cơ. 

Bài tập về sơ đồ chuyển hoá các chất theo mức độ dễ, khó, chất cụ thể, chất chưa 

cụ thể…Có thể chia thành những dạng sau: 

Dạng 1: Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá giữa các chất cụ thể, có gợi ý chất 

phản ứng. 

- Dạng này chỉ cần hình dung phương trình hóa học giữa 2 chất A ¾ ¾® B trong  

sơ đồ. Nếu chuyển hoá có gợi ý thì càng có ít lựa chọn, đáp số càng duy nhất. 

- Yêu cầù nhớ được các tính chất hóa học, điều chế và viết được phương trình 

hóa học minh hoa. 

- Nếu là phản ứng hữu cơ thì nhớ phải viết sản phẩm chính. 

Ví dụ 1: Cho các chất sau: O2, Mg, P, Al, Fe. Hãy chọn một chất thích hợp và hệ 

số thich hợp điền vào chỗ trống trong các sơ đồ sau: 

a. 4Na  + ... 
0t  2Na2O                        b. .... + O2 

0t 2MgO 

c. .... +  5O2 
0t 2P2O5                        d. .... + 3O2 

0t 2Al2O3 

e. ... + ... 
0t Fe3O4 

(Trích bài 24.6 sách bài tập hoá học lớp 8) 
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Hướng dẫn: 

a. 4Na  + O2 
0t  2Na2O                        b. 2Mg + O2 

0t 2MgO 

c. 4P +  5O2 
0t 2P2O5                        d.  4Al + 3O2 

0t 2Al2O3 

e. 3Fe  +   2O2 
0t Fe3O4 

Ví dụ 2: Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

C  2O CO2  CuO CaCO3 
0t CO2 

Hướng dẫn: 

C +  O2 
0t

 CO2 ;    CaO  + CO2 → CaCO3;  CaCO3 
0t   CaO + CO2 

Dạng 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá giữa các chất cụ thể, không có gợi ý 

chất phản ứng  

- về cơ bản như dạng 1 nhưng một chuyển hoá sẽ có nhiều phương trình phù  

hợp. Khó hơn dạng 1 một bậc: 

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học theo chuyển hoá và tạo thành tinh bột sau: 

CO2  ¾ ¾®(1) (C6H10O5)n ¾ ¾®(2) C12H22O11 ¾ ¾®(3) C6H12O6 ¾ ¾®(4) C2H5OH 

Hướng dẫn: 

Bài tập yêu cầu học sinh nhớ các phương trình cơ bản của chuyển hoá tinh  bột. 

6nCO2  +  5nH2O as
ChÊt diÖp lôc¾ ¾ ¾ ¾® (C6H10O5)n     (1) 

(C6H10O5)n + 6nH2O 
H  nC12H22O11      (2) 

C12H22O11  +  H2O  
H 2C6H12O6            (3) 

C6H12O6 men  2C2H5OH  + 2CO2              (4) 

Ví dụ 2: Viết phương trình hóa học theo chuyển hoá sau: 

FeS2  )1( Fe2O3  )2( FeCl3  )3( Fe(OH)3  )4( Fe2O3  )5( Fe  )6( FeSO4 

Hướng dẫn: 

Bài tập này yêu cầu học sinh nhớ các phương trình hoá học cơ bản của Fe và hợp 

chất của Fe. 

4FeS2 + 11O2 
0t  2Fe2O3 +  8SO2        (1)   

Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O          (2) 
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FeCl3 +  3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl  (3) 

2Fe(OH)3 
0t  Fe2O3  +  3H2O               (4) 

Fe2O3 + CO 
0t  2FeO + CO2                 (5) 

FeO  +  H2SO4   FeSO4   + H2O          (6) 

(Chú ý: có thể có các phương trình hoá học khác thoả mãn) 
 

Dạng 3: Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá giữa các chất trong đó có thể ẩn đi một 

số chất. 
 

Cách làm dựa vào điều kiện đặc biệt của một phản ứng nào đó trong sơ đồ sau đó 

suy luận dần chất và phản ứng tiếp theo, thường gặp 3 kiểu: 

-  Một số sơ đồ bắt đầu từ phản ứng đầu tiên nếu cho rõ công thức cấu tạo. 

-  Một số sơ đồ đi từ phản ứng có điều kiện đặc biệt để tìm ra chất. 

-  Một số sơ đồ đi từ chất cuối cùng của sơ đồ. 

Ví dụ 1: Chọn các chất A, B, C, D thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá 

học của sơ đồ chuyển hoá sau: 

 

(Trích đề thi học sinh giỏi môn hoá lớp 9 năm 2013 tỉnh Kiên Giang) 

Hướng dẫn: 

Muốn làm được bài này phải nắm được tính chất của Cu(NO3)2  và phải có cái 

nhìn tổng quát mới xác định được A là Cu(OH)2; B là H2SO4 loãng; C là CuO;  

D là Cu.  Từ kết quả xác định mới viết được phương trình hóa học theo sơ đồ 

chuyển hoá. 

Ví dụ 2:  Viết phương trình hóa học theo chuyển hoá sau 
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Al4C3 (1)¾ ¾® X 0
lµm l¹nh nhanh(2)

1500 C
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ® Y 0600 C (3)

C ho¹t tÝnh¾ ¾ ¾ ¾® Z  

Hướng dẫn: 

    Khi giải bài này phải biết điều kiện làm lạnh nhanh, 15000C  là phương trình 

từ CH4 tạo C2H2. còn điều kiện 6000C, thanh hoạt tính  phương trình tam hợp của 

C2H2 tạo C6H6 . 
 

Dạng 4: Hoàn thành phản ứng theo các sơ đồ riêng lẽ dưới dạng phản ứng 

hóa học. 
 

  Dạng này thường gặp các sơ đồ là phương trình riêng lẻ trong đó các chất các 

chất được để dạng ký hiệu hoặc chưa viết. Các phương trình có thể cùng một số 

chất của các phương trình trước đó. Yêu cầu người  học phải có sự nhìn nhận 

tổng quát về các phương trình trong toàn bài và phải bám các dấu hiệu đặc trưng, 

các gợi ý chất tham gia… 

Ví dụ 1: Cho phương trình hoá học sau:   FexOy + yH2 
0t  A  +  B 

A, B lần lượt là: 

A. xFe, H2O             B. Fe, yH2O          C. xFe, yH2O        D. Fe, xH2O 

 Ví dụ 2: Cho các phương trình của phản ứng sau: 

KClO3 
0t  A  +  B ;    A  +  H2O   D   +  E   +  F ;     

D + E   KCl   +   KClO   +   H2O 

(Trích bài 2.64 sách bài tập hoá học lớp 9) 

Hướng dẫn: 

2KClO3 
0t  2KCl  +  3O2 ;     
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2KCl  +  H2O ®pdd,cã mµng ng¨n  2KOH   +  H2   +  Cl2 ;     

2KOH  +   Cl2  đkt KCl   +   KClO   +   H2O 
 

Dạng 5: Sử dụng sơ đồ chuyển hoá trong bài giảng để chuyển tải kiến thức. 
 

   Thực tế trong các sách giáo khoa hiện hành, có rất nhiều sơ đồ chuyển hoá các 

chất được sử dụng, hay gặp nhất là phần tính chất hóa học, điều chế. Trong các 

bài luyện tập, ôn tập chương cũng hay sử dụng loại câu hỏi này.  

Ví dụ 1:   

        Sử dụng sơ đồ chuyển hoá dạy bài 32 muc I sách giáo khoa lớp 9 trang 102. 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2:    

Sử dụng sơ đồ chuyển hoá dạy bài 10 muc 1 sách giáo khoa lớp 9 trang 35. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ví dụ 3: Sử dụng sơ đồ chuyển hóa để tổng hợp mối quan hệ biến đổi các chất  

Nước clo 

Clo 

Muối clo rua 

+ Hiđro 

(1) 
+ dd NaOH 

(3) 

  (4)    + Nước 

(2)  + Kim loại 

Hiđro clorua Nước Gia-ven 

NaCl 

. Chất tẩy trắng 

. Chất diệt trùng 
. Chế tạo xà phòng 
. Công nghiệp giấy 

. Nhiên liệu 

. Bơ nhân tạo 

. Sản xuất axit HCl 

. Sản xuất chất dẻo PVC 

. Chất diệt trùng, trừ sau,    
  diệt cỏ 
. Sản xuất axit HCl 

Gia vị và bảo quản thực phẩm 

NaHCO3 
Na2CO3 

Điện phân 
 

Nóng chảy 

Điện 
phân 
dung 
dịch 

Na 

Cl2 

NaClO 

. Sản xuất thuỷ tinh 

. Chế tạo xà phòng 

. Chất tẩy rửa tổng hợp 

... 

NaOH H2 Cl2 

. Chế tạo hợp kim 

. Chất trao đổi 
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Chú ý: Ngoài ra còn phải sử dụng các phản ứng khác : nhiệt phân, điện phân,  

phản ứng chuyển mức hóa trị,  tính chất của H2SO4 đặc và HNO3 ... và các phản 

ứng nâng cao khác.   

Dạng 6: Sử dụng sơ đồ chuyển hoá để trình bày cách giải toán. 

  Sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học là phương tiện thể hiện cách giải một bài  

toán nhận biết, tách riêng, tinh chế hay trình bày cách giải theo phương pháp bảo 

toàn nguyên tố…  

Ví dụ 1: Có hỗn hợp chứa Al, Fe, Mg. Hãy trình bày phương pháp hóa học tách 

riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp theo kiểu sơ đồ chuyển hoá. 

0
2 2

0
2

CO H O t ®pnc
2 2 2 3NaOHd­

läc O ,tHCl NaOH
2 2 2 2 2 3

Al
NaAlO Al(OH) Al O Al

Fe
Fe,Mg FeCl ,MgCl Fe(OH) ,Mg(OH) Fe O ,MgOMg

+ +
+

+ +

üï ìï ï ¾ ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾¾®ï ïï ï¾ ¾ ¾ ¾®ý íï ï ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾®ï ïïîïïþ
                                                                                                                               
                                                                                                                            +CO 

                                            2 4

2

H SO ®Æcnguéi
LäcBaCl®pnc

2 4

Fe
MgO,Fe

Mg MgCl MgSO+

üïï ¬ ¾ ¾ ¾ ¾¾ýï¬ ¾ ¾¾ ¬ ¾ ¾¾ ïþ
 

Ví dụ 2: Hoà tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư được 

dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Lọc kết tủa , rữa sạch 

 

  H2 

( 4’ ) 

Phi kim 

Oxit axit 

Axit  

M +  H2 

M 

M +  H2O 

Kim loại 

Oxit bazơ 

Bazơ 

O2 
O2 

H2O H2O 

( 1 ) ( 1’ 
) 

( 2 ) ( 2’ 
) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3’ 
) ( 4 ) 

( 5 ) (5’) 

Muối Muối 
+  Kl , muối, axit, kiềm 

H2O 

 

Kim loại hoạt động 
 

HCl, H2SO4 loãng 

 t0 

(tan) 

(tan) 
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đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Y. Tính giá trị 

của m. 

Sơ đồ: 02 2HCl NaOH t
2 3

2 3 3 3

FeCl Fe(OH)Fe
X Fe O (Y)

Fe O FeCl Fe(OH)
+ +

ì ìì ï ïïï ï ï¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾®í í íï ï ïï ï ïî î î
 

=> Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: 
2 3Fe O (Y)n = ½ nFe + 

2 3Fe O (X)n =0,2 mol  

=> m = 32,0 gam. 

Ví dụ 3: Chỉ dùng nước, khí cacbonic hãy nêu phương pháp phân biệt (kiểu sơ 

đồ) 5 lọ bột trắng mất nhãn là: NaCl, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, BaSO4. 

2 4

n­íc
3

2 3

4

NaCl

Na SO

CaCO

Na CO

BaSO

üïïïïïïïï ¾ ¾ ¾®ýïïïïïïïïþ

 

CaCO3↓, BaSO4↓ 2 2CO H O+ +¾ ¾ ¾ ¾® BaSO4↓ + dd Ca(HCO3)2 

 

3 2

3 2 2

3 2 2

Ca(HCO )

Ca(HCO ) sôc CO
2 3 3

Ca(HCO ) Sôc CO
2 4 4

NaCl kh«ng kÕt tña

Na CO CaCO tan

Na SO CaSO kh«ng tan

+

+

+

ìï ¾ ¾ ¾ ¾¾®ïïï ¾ ¾ ¾ ¾¾® ¾ ¾ ¾ ®íïïï ¾ ¾ ¾ ¾¾® ¾ ¾ ¾®ïî

 

Dạng 7: Sử dụng sơ đồ chuyển hoá để làm bài tập điều chế các chất. 

    Bài tập điều chế là một dạng tổng quát của sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học, 

đề bài chỉ cho biết nguyên liệu ban đầu và yêu cầu điều chế một chất nào đó. Để 

làm được dạng bài này học sinh cần phải nhớ và viết các phản ứng trung gian có 

ghi kèm theo đầy đủ điều kiện phản ứng (nghĩa là tự xây dựng sơ đồ chuyển hoá 

các chất). Như vậy đối với loại bài tập này, học sinh thành thạo loại sơ đồ 

chuyển hoá các chất hóa học thì chuyển sang làm bài điều chế không gặp khó 

khăn. Đối với loại bài tập này phải hình dung đầy đủ các chất trong phương trình 

hóa học của một chuyển hoá (dù không viết phương trình hóa học), vận dụng 

phương pháp bảo toàn nguyên tố để tìm mối liên hệ của chất đầu và cuối sơ đồ. 

Ví dụ: Tính khối lượng ancol etylic thu được từ một tấn ngô chứa 65% tinh bột, 

hiệu suất cả quá trình đạt 80%. 

 (Trích bài tập 5a sách giáo khoa nâng cao môn hóa học lớp 12- trang 53) 

Với câu này, học sinh sẽ tự xây dựng được sơ đồ chuyển hoá: 
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(C6H10O5)n men¾ ¾ ® …… men¾ ¾ ®  C6H12O6  men¾ ¾ ®  C2H5OH 

Nhưng học sinh phải hiểu rằng cứ 1 lượng (C6H10O5) →C6H12O6→2C2H5OH 

Vì vậy chỉ cần tính:   (C6H10O5) h 80%=¾ ¾ ¾® 2C2H5OH 

                                         167                      2  x  46            gam 

                                     1  x 0,65                    m                   tấn 

=> m = 0,3691 tấn.  

=> khối lượng ancol thức tế thu được khi H=80% là: 0,2953 tấn. 

Như vậy, việc vận dung sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học rất thông dụng. Tuỳ 

thuộc vào mức độ, sự phù hợp của kiến thức và mục đích, mà việc dạy-học vận 

dụng dưới các hình thức khác nhau. 
 

CÂU HỎI 
 

1. Nguyên nhân của việc dạy-học môn hoá không hiệu quả? 

2. Những ưu điểm,  nhược điểm trong việc sử dụng bài tập trắc nghiệm và tự 

luận  trong kiểm tra đánh giá. 

3. Có những hình thức sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ nào 

trong dạy - học môn hóa học ở trường THCS. 
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CHƯƠNG 4: 

XÂY DỰNG BÀI TẬP SỬ DỤNG  

SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ 

 (6 tiết) 

 
 

A. MỤC TIÊU 
 

Sau khi đọc xong nội dung này giáo viên trình bày được: 

1. Nêu những kĩ năng và năng lực sư phạm của người giáo viên và sự ảnh hưởng 

các yếu tố đó đến việc dạy-học môn hóa học? 

2. Các tiêu chí cần đạt của bài tập hóa học? Vị trí của bài tập hóa học trong dạy 

-học môn hóa học? Xu hướng của bài tập hóa học hiện nay? 

3. Chọn 10 bài trong sách giáo khoa có thể vận dụng được sơ đồ chuyển hoá các 

chất vô cơ và hữu cơ? Từ đó nêu cách xây dựng bài tập hóa học có vận dụng 

được sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ theo các cấp độ, thể loại  khác 

nhau. Giải thích ý nghĩa các bài toán đã xây dựng. 
 

B. NỘI DUNG 
 

   Hiệu quả dạy-học môn hoá ở trường THCS phụ thuộc rất lớn vào giáo viên. Kỹ 

năng cơ bản của giáo viên kết hợp với năng lực sư phạm kèm theo hệ thông bài 

tập phù hợp sẽ đem lại kết quả tốt. Một trong nhưng hệ thống bài tập có hiệu quả 

đó là hệ thông bài tập về sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ. Việc xây 

dựng và sử dụng hệ thống bài tập loại này cần đảm bảo tính khoa học, chính xác 

và sát đối tượng. 
 

1. Một số kỹ năng cơ bản của người giáo viên dạy môn hóa học. 

1.1.  Kỹ năng dùng lời. 
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  Lời nói là công cụ dạy-học số 1 của người giáo viên, nó diễn đạt được mọi nội 

dung phức tạp, tế nhị, mã hóa được vô hạn các thông tin và không bị lệ thuộc 

vào ánh sáng, vật cản….Lời nói là phương tiện giao tiếp rất hiệu quả, giúp tạo  

mối quan hệ thầy trò. 
 

1.2. Kỹ năng sử dụng bảng. 

  Là cách giữ được lâu các tín hiệu, nên 

độ chính xác, trung thực, có tin cậy cao. 

Sử dụng bảng sẽ chủ động hơn. Học sinh 

dễ theo dõi tiến trình bài giảng, nhớ bài 

khi giáo viên sử dụng hình vẽ, sơ đồ… 
 

 

1.3. Kỹ năng sử dụng bài tập. 
  

  Cần phải xác định rõ mục đích của từng bài tập, tiết luyện tập, ôn tập : Kiến 

thức nào cần ôn? Kiến thức nào cần củng cồ, hệ thống? Những lỗ hổng kiến thức 

nào cần bổ sung? Cần hình thành cho học sinh phương pháp giải với dạng bài cụ 

thể. Việc tóm tắt giúp học sinh dễ hình dung một cách khái quát các dữ kiện tạo 

thuận lợi cho quá trình tư duy, tìm lời giải. Nên có lựa chọn sửa nhưng những bài 

tiêu biểu, điển hình, giúp học sinh nắm chắc phương pháp giải các dạng bài tập 

cơ bản… 
 

1.4. Kỹ năng sử dụng thí nghiệm. 
 

    Việc làm thí nghiệm ở trường THCS giúp học sinh làm quen với những tính 

 chất, mối quan hệ có tính qui luật giữa các đối tượng nghiên cứu, là cơ sở để 

nắm vững các qui luật, khái niệm hóa học...dù đó là kiểu thí nghiệm nào. 
 

1.5. Kỹ năng sử dụng sơ đồ, biểu bảng, tranh ảnh, hình vẽ 
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    Có tác dụng mã hóa kiến thức: cô đọng, hấp dẫn, dễ hình dung, dễ khái quát 

hơn cách trình bày bằng lời nói, vì vậy gây được sự chú ý, học sinh dễ hiểu, dễ 

nhớ. Tranh ảnh, hình vẽ có tác dụng thay thế những vật quá nhỏ bé hoặc quá to 

lớn, những vật nguy hiểm không thể tới gần, những vật mà lời nói không thể nào 

mô tả được. 
 

1.6. Kỹ năng kể chuyện hóa học. 
 

  Có tác dụng tạo thư giãn, tăng hứng thú bài giảng, mở rộng tầm hiểu biết một  

cách nhẹ nhàng , thoải mái và hiệu quả. Học sinh nhớ lâu kiến thức gắn với câu  

chuyện kể, gây thiện cảm thầy trò. 
 

1.7. Kỹ năng sử dụng hệ thống câu hỏi. 
 

  Câu hỏi có tác dụng định hướng, lôi cuốn học sinh tập trung chú ý, rèn luyện tư 

duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, trau dồi ngôn ngữ, phát âm, diễn đạt, 

học sinh mạnh dạn tự tin. Giúp giáo viên phát hiện kịp thời lỗ hổng kiến thức của 

học sinh làm không khí lớp học sinh động. 
 

2. Năng lực sư phạm của người giáo viên. 
 

   Năng lực sư phạm là tổ hợp những đặc điểm tâm sinh lí của nhân cách nhằm  

đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sư phạm và quyết định sự thành công của  

hoạt động ấy.  
 

2.1. Năng lực tri thức về môn học và khoa học giáo dục. 
 

  Đây là năng lực cơ bản của năng lực sư phạm thể hiện ở việc giáo viên nắm 

vững nội dung, chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn giảng dạy 
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đối với các môn mình phụ trách, có vốn văn hóa chung và văn hóa sư phạm, có 

khả năng tự bồi dưỡng để hoàn thiện tri thức và cập nhật được các tri thức hiện 

đại. Hiểu biết sâu rộng về môn học và khoa học giáo dục như: Nắm vững và hiểu 

biết sâu rộng bộ môn mình phụ trách, thể hiện khả năng nắm chắc chương trình 

môn học, phân tích, nhìn nhận các mạch kiến thức phổ thông…Hiểu biết về lí 

luận dạy-học, tâm lí học, giáo dục học và sự vận dụng các kiến thức đó vào 

giảng dạy. Biết tiến hành nghiên cứu khoa học và có hứng thú với nghiên cứu 

khoa học. Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng để hoàn thiện tri thức của mình… 
 

2.2. Năng lực chẩn đoán. 
 

   Giúp giáo viên nắm được đặc điểm tâm sinh lí, nhu cầu …của người học, phát 

hiện sớm và có biện pháp thích hợp trong việc dạy-học và giáo dục, đặc biệt phát 

hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, ngăn chặn những lệch lạc trong sự 

phát triển nhân cách của học sinh… 
 

2.3. Năng lực lập kế hoạch-triển khai kế hoạch. 
 

   Thể hiện ở việc giáo viên biết lựa chọn loại tài liệu tham khảo, xác định mục 

tiêu, yêu cầu, lựa chọn phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch giảng 

dạy…Người giáo viên phải dự kiến được những tình huống xảy ra, phương án 

xử lý hay khả năng xử lý tình huống ngoài tầm kiểm soát. Để triển khai kế hoạch 

đã vạch ra cần phải hiểu học sinh, hiểu về kiến thức cần truyền đạt và phải có 

cách thức, phương tiện truyền đạt sao cho hiệu quả. 
 

2.4. Năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động dạy-học. 
 

   Việc kiểm tra, đánh giá nắm được khả năng tiếp thu bài của học sinh để kịp 

thời cải tiến phương pháp dạy-ho. Đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đã được xác 
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định. Biết đánh giá thành công, hạn chế của từng bài giảng của bản thân để có 

biện pháp khắc phục. 
 

2.5. Năng lực giải quyết, bồi dưỡng phát triển nâng cao trình độ. 
 

   Thể hiện ở khả năng thực hiện hoạt động cá nhân về tự cập nhật tri thức, 

phương pháp và rèn luyện các kỹ năng mới. 
 

2.6.Năng lực hợp tác 
 

  Thể hiện ở khả năng chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm bản thân, phối hợp 

với đồng nghiệp và những người xung quanh trong giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu khoa học… 
 

2.7. Năng lực sáng tạo 
 

  Thể hiện ở khả năng tư duy sáng tạo đó là khả năng phân tích, tổng hợp, khái 

quát hóa, hệ thống hóa, tương tự hóa, suy luận logic và tư duy linh hoạt…để đem 

lại hiệu quả dạy-học tốt nhất. 
 

3. Bài tập hóa học  
 

  Dạy hóa học ở trường THCS có sử dụng bài tập hóa học được coi là một trong 

phương pháp dạy –học hiệu quả. Có thể nói quá trình học tập là quá trình giải 

một hệ thống các bài tập đa dạng. Để đảm bảo tính tích cực, sáng tạo trong học 

sinh phụ thuộc không nhỏ vào hệ thống bài tập. 
 

3.1. Khái niệm bài tập hóa học. 
 

  Thuật ngữ “bài tập”, dùng để chỉ một loạt hoạt động nhằm rèn luyện thể chất,  
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tính thần (trí tuệ), là bài ra cho cho học sinh để vận dụng những điều đã học.      

  Cũng có quan niệm rằng, bài tập là một hệ thống thông tin xác định bao gồm 

những điều kiện, nhưng yêu cầu được đưa ra trong quá trình dạy-học. Nó đòi hỏi 

người học một lời giải đáp trong đó lời giải đáp này nằm trong toàn bộ hoặc từng 

phần (không có sẵn) của người giải tại thời điểm bài tập đặt ra. 

  Về lý luận dạy-học hóa học, bài tập bao gồm cả câu hỏi và bài toán, khi hoàn 

thành nó học sinh đã hoàn thiện tri thức hay kĩ năng nào đó, trả lời miệng hay 

viết kèm theo thực nghiệm.  

  Tóm lại, bài tập hóa học được xem như một phương tiện dạy-học then chốt 

trong quá trình dạy-học. Dùng bài tập hóa học trong quá trình hình thành, khai 

thác kiến thức, phát triển tư duy, hình thành kĩ năng, kĩ xảo cho người học và 

kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn hóa học…Như vậy có thể xem bài tập 

hóa học là “vũ khí” sắc bén cho giáo viên, học sinh trong quá trình dạy-học môn 

hóa học. Sử dụng bài tập hóa học là một trong những yêu cầu quan trọng của quá 

trình dạy-học môn hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
 

3.2. Các tiêu chí cần đạt của bài tập hóa học. 

3.2.1. Bài tập giúp học sinh nắm kiếm thức sâu sắc, bền vững hơn. 
 

  Khi giải một bài tập hóa học học sinh phải nghiên cứu đề bài tìm đáp án. Học  

sinh phải trải qua một quá trình quan sát, tổng hợp kiến thức, phán đoán…Quá 

trình giải bài tập hóa học không phải bắt đầu từ một lượng ít ỏi kiến thức đã học 

mà phải rất nhiều kiến thức tích luỹ từ trước, kiến thức thực tiển…để tìm lời giải 

hay. 
 

3.2.2. Bài tập hóa học có khả năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. 
 

   Bài tập hóa học nào cung xuất hiện mâu thuẫn giữa những điều đã biết và chưa 

biết. Khi giải bài tập, trí tuệ học sinh phải vận động đi từ điều kiện đã biết để tìm 
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ra câu trả lời. Hoạt động trí tuện của học sinh rất đa dạng: quan sát, vận dụng trí 

nhớ, thao tác tư duy như so sánh, tổng hợp, khái quát, suy luận…Nên sau mỗi 

lần giải bài tập thành công, niềm tin và năng lực của học sinh càng được phát 

triển và cũng cố. Đó là những cơ sở quan trọng để các em mạnh dạn bước vào 

con đường sáng tạo. 
 

3.2.3. Bài tập hóa học mở rộng sự hiểu biết một cách sinh động, phong phú 

và không làm nặng nề khối lượng kiến thức của học sinh. 
 

  Nhiều loại bài tập liện hệ thực tế dễ nhận thấy, dễ liên tưởng…kiến thức liên 

quan thiết thực đến cuộc sống hàng ngày. 
 

3.2.4. Bài tập hóa học là phương tiện giáo dụng tốt. 
 

  Người thầy không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn 

giáo dục cho học sinh một nhân cách sống. Bài tập hóa học có thể rèn luyện đức 

tính cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực, lòng say mê hóa học, cuộc sống và có niềm 

tin vào khoa học, sức mạnh bản thân. Bài tập hóa học rèn luyện văn hoá lao động 

như lao động có tổ chức, kế hoạch, gọn gàng… Bài tập hóa học làm tăng sự tự  

tin về kiến thức để giải quyết độc lập bài tập. 
 

4. Vị trí của bài tập hóa học trong quá trình giảng dạy. 
 

   Thực tế dạy-học hiện nay, còn nhiều giáo viên chưa nắm được vị trị của bài tập 

hóa học trong quá trình dạy-học. Họ thường sử dụng bài tập vào đầu giờ để kiểm 

tra bài cũ hoặc cuối giờ, cuối chương, cuối kỳ nhằm ôn tập và kiểm tra đánh giá 

kiến thức. Quan niệm đó chưa thật đúng, làm giảm tác dụng của bài tập hóa học 

khi dạy-học. Giáo viên có thể sử dụng bài tập bất cứ lúc nào nếu thấy bài tập 

giúp ích cho việc dạy-học hóa học. Ngược lại giáo viên hoàn toàn không sử dụng  
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bài tập khi thấy không cần thiết cho việc dạy trong tiết học. 

  Bài tập hóa học chứa đựng nội dung dạy-học. Bài tập phải phù hợp với nội 

dung và mục đích dạy-học, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh. Khi 

giáo viên đưa ra bài tập phải xác định đúng vị trí của nó để bài tập trở thành một 

bộ phận hữu cơ của hệ thống kiến thức cần truyền đạt. 
 

5. Xu hướng xây dựng bài tập hóa học hiện nay. 
 

  Bài tập hóa học hiện nay rất phong phú và đa dạng. Hoàn thành được bài tập 

theo yêu cầu của bộ môn là nhiệm vụ khó khăn của cả thầy và trò. Điểm kém 

trong các kỳ thì (đề thi đã đạt chuẩn) phần lớn do học sinh không nắm rõ kiến 

thức cơ bản và không biết giải bài tập. Vì vậy, giáo viên cần có hệ thống bài tập 

hợp lí và phương pháp phù hợp. 

  Xu hướng bài tập hiện này là: 

- Loại bỏ những bài tập có nội dung nghèo nàn nhưng lại cần đến những thuật 

toán phức tạp. 

- Loại bỏ các bài tập có nội dụng lắt léo, giả định xa rời thực tiển, phi thực tiễn. 

- Tăng cường sử dụng bài tập thực nghiệm. 

- Xây dựng bài tập mới bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng bài tập mới rèn luyện cho học sinh năng lực phát hiện và giải quyết 

vấn đề. 

- Đa dạng hoá các loại bài tập bằng hình vẽ, vẽ đồ thị, sơ đồ chuyển hoá… 

- Xây dựng các bài tập có nội dụng hóa học phong phú, sâu sắc… 

- Xây dựng và tăng cường sử dụng bài tập thực nghiệm định lượng. 

   Bài tập hóa học phải đa dạng, phải có nội dung hóa học thiết thực trên cơ sở 

của định hướng xây dựng chương trình hóa học, nhìn chung xu hướng phát triển 

của bài tập hóa học trong giai đoạn hiện nay cần đảm bảo các yêu cầu: 

- Nội dung bài tập phải ngắn gọn, súc tích, không quá nặng về tính toán mà cần  
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chú ý tập trung vào rèn luyện, phát triển các năng lực nhận thức, tư duy hóa học 

và hành động cho học sinh. Kiến thức mới hoặc kiểm nghiệm các dự đoán khoa 

học. 

- Bài tập hóa học cần chú ý đến việc mở rộng kiến thức hóa học và các ứng dụng 

của hóa học trong thực tiễn. Thông qua các dạng bài tập này làm cho học sinh 

thấy được việc học hóa học thực sự có ý nghĩa, những kiến thức hóa học rất gần 

gũi, thiết thực với cuộc sống. Ta cần khai thác các nội dung về vai trò của hóa 

học với các vấn đề kinh tế, xã hội môi trường, các hiện tượng tự nhiên, để xây 

dựng các bài tập hóa học đa dạng, kích thích được sự đam mê, hứng thú học tập  

bộ môn. 

- Bài tập hóa học định lượng được xây dựng trên quan điểm không phức tạp hóa 

bởi các thuật toán mà chú trọng đến nội dung trọng tâm. 

- Cần sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan, chuyển hóa một số dạng bài tập 

tự luận, tính toán định lượng sang dạng trắc nghiệm khách quan. 

   Như vậy xu hướng phát triển của bài tập hóa học hiện nay hướng đến rèn luyện 

khả năng vận dụng kiến thức, phát triển khả năng tư duy hóa học cho học sinh ở 

các mặt: lí thuyết, thực hành và ứng dụng. Những kiến thức có tính chất học 

thuộc trong các bài tập lí thuyết sẽ giảm dần thay bằng các bài tập đòi hỏi tư duy,  

tìm tòi. 
 

6. Các bước xậy dựng một bài tập về sơ đồ chuyển hoá cấc chất vô cơ và 

hữu cơ. 

6.1.Thực hiện theo các bước cơ bản sau: 
 

Bước 1:  Xác định loại bài tập tự luận, trắc nghiệm. 

Bước 2:  Xác định nội dung toán học của bài tập: định tính hay định lượng. 

Bước 3: Xác định tính chất hoạt động học tập của học sinh: Bài tập lý thuyết, bài 

tập thực nghiệm. 



 
 BDTX giáo viên                             Sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất…                     Trang 66 
 
                                                                   

Bước 4: Xác định chức năng của bài tập: bài tập tái tạo kiến thức( hiểu, biết, vận 

dụng), bài tập rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo (phân tích, tổng hợp, đánh giá). 

Bước 5:  Xác định khối lượng kiến thức: đơn giản, phức tạp. 

Bước 6:  Xác định mục đích sử dụng: củng cố kiến thức, ôn luyện, tổng kết, phụ 

đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi… 

Bước 7: Xác định thời điểm sử dụng bài tập. 

Bước 8: Xác định hình thức thể hiện, nếu có thể tạo ra cách thể hiện bài tập đẹp 

mắt, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái. 

Bước 9: Tiến hành xây dựng bài tập. 

Bước 10: Kiểm tra lại sau khi xây dựng bài tập. 
 

6.2. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn     

 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình. 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí kiểm tra.  

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể. 

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa. 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh. 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững 

kiến thức. 

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của 

học sinh. 

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi 

khác trong bài kiểm tra. 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn. 
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10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất. 

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có 

phương án nào đúng”. 

 

6.3. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

 

1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình. 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí kiểm tra. 

3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới. 

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo. 

5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực 

hiện yêu cầu đó. 

6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh. 

7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin. 

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của 

cán bộ ra đề đến học sinh. 

9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; Các tiêu 

chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu và chứng minh cho quan điểm của mình, 

thì cần nêu rõ: bài làm của học sinh sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận 

logic của học sinh. Để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình không chỉ đơn 

thuần là nêu ra quan điểm. 

 

6.4. Một số bài tập được xây dựng có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô 

cơ và hữu cơ. 
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Bài tập 1: Hoàn thành các phương trình theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Na 2O
(1)

+¾ ¾¾® Na2O 2H O
(2)

+¾ ¾ ¾® NaOH 2CO
(3)

+¾ ¾ ¾® Na2CO3
2 2CO H O
(4)

+ +¾ ¾ ¾ ¾® NaHCO3
HCl
(6)

+¾ ¾ ¾®  NaCl 

Nhận xét: Dãy chuyển hoá này liên quan đến tính chất của kim loại kiềm và hợp chất. 

Bài tập có tác dụng củng cố kiến thức phần kim loại kiềm rất tốt. 

  Na  + O2 
ot¾ ¾® Na2O                          (1);      Na2O   + H2O ¾ ¾® 2NaOH                 (2) 

  2NaOH  + CO2 ¾ ¾® Na2CO3 + H2O (3);    Na2CO3 + CO2 + H2O ¾ ¾® 2NaHCO3 (4) 

Bài tập 2:  Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

Fe(nóng đỏ)  +   O2 → A;    A+HCl → B  +  C  + H2O; B  + NaOH → D  + G;      

C  + NaOH → E + G;  D  + O2 + H2O → E;  E 
0t¾ ¾® F + H2O 

Nhận xét: Đây là bài tập giúp học sinh nắm vững kiến thức về Fe và hợp chất Fe. 

A B C D E G F 

Fe3O4 FeCl2 FeCl3 Fe(OH)2 Fe(OH)3 H2O Fe2O3 

Bài tập 3: Viết phương trình theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
(1) (2) (3)

4 2 2 2 2 2 2 2 4CH C H C H Br C H Br¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾®  

Nhận xét: Bài tập này yêu cầu học sinh nắm được các phương trình cơ bản của 

các hidrocacbon. 
01500 C, lµm l¹ nh nhanh

4 2 2 2CH C H 3H¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾® +  (1);    C2H2 +  H2 3Pd/ PbCO¾ ¾ ¾ ¾® C2H4  (2) 

C2H4   +  Br2 ¾ ¾® Br–CH=CH–Br   (3);  Br–CH=CH–Br   +  Br2 ¾ ¾®  Br2CH–CHBr2 

Bài tập 4:  Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 
 
a.   Ca (1)CaO (2)Ca(OH)2

(3)CaCO3
(4)Ca(HCO3)2

(5)CaCl2   
b.                                            FeCl2           FeSO4          Fe(NO3)2        Fe(OH)2    

           Fe                          Fe2O3 
                  FeCl3          Fe2(SO4)3       Fe(NO3)3       Fe(OH)3  

 

Nhận xét: Bài tập này yêu cầu học sinh nắm được các phương trình cơ bản của 

canxi, hợp chất của canxi, sắt, hợp chất sắt. 

Bài tập 5:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
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Nhận xét: Kiểu bài tập này vận dụng kiến thức tổng hợp cơ bản của các chất vô 

cơ . Do không có gợi ý chất phản ứng ở các chuyển hoá, nên sẽ có nhiều phương 

trình hóa học thoả mãn cho một chuyển hoá. Cụ thể như HCl ¾ ¾® Cl2  trong sơ 

đồ trên có nhiều phương trình hóa học thoả mãn: 

 MnO2 + 4HCl ¾ ¾® MnCl2 + Cl2  + 2H2O 

 2KMnO4 + 16HCl ¾ ¾® 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2  + 8H2O 

… 

   Đây cũng là một kiểu bài tập huy động được vốn kiến thức của học sinh, giúp 

học sinh có lựa chọn phương trình hóa học, tăng khả năng tư duy, vận dụng… 

Với hình thức thể hiện thành chữ “Hoá học vui” tạo nên sự thoả mái, vui vẻ giúp 

giảm bớt sự khô khan của hóa học. 

 

a. 

b. 

c. 
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  Trên đây chỉ là một số dạng bài tập trong vô vàn các dạng bài tập vận dụng sơ 

đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ. Việc vận dụng sơ đồ chuyển hoá các 

chất vô cơ và hữu cơ trong dạy-học môn hóa học ở trường THCS góp phần quan 

trọng đem lại kết quả học tập môn hoá học tốt hơn. 
 

CÂU HỎI 
 

1. Nêu những kĩ năng và năng lực sư phạm của người giáo viên và sự ảnh hưởng 

các yếu tố đó đến việc dạy-học môn hóa học? 

2. Các tiêu chí cần đạt của bài tập hóa học? Vị trí của bài tập hóa học trong dạy 

-học môn hóa học? Xu hướng của bài tập hóa học hiện nay? 

3. Thầy, cô hãy chọn 10 bài trong sách giáo khoa có thể vận dụng được sơ đồ 

chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ, từ đó nêu cách xây dựng bài tập hóa học 

có vận dụng được sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ theo các cấp độ, 

thể loại  khác nhau. Hãy xây dựngmột số bài tập, giải thích về các bài toán đã 

xây dựng. 
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CHƯƠNG 5: 

CÁC BÀI TẬP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT VÔ CƠ VÀ 

HỮU CƠ TRONG SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BÀI TẬP THCS 

VÀ TRONG CÁC KỲ THI 

 (6 tiết) 

 
 

A. MỤC TIÊU 
 

Sau khi đọc xong nội dung này giáo viên làm được: 

1. Dựa vào các bài tập có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ 

trong dạy-học môn hoá học của sách giáo khoa, sách bài tập trong chương trình 

hóa học THCS. Giáo viên nêu ý nghĩa của việc sử dụng bài tập đó. 

2. Dựa vào các bài tập có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ 

trong qua các kỳ thi môn hóa học. Giáo viên nêu  ý nghĩa của việc sử dụng bài 

tập đó. 

3. Thông qua hệ thống các bài tập có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ 

và hữu cơ trong dạy-học môn hoá học ở trường THCS. Giáo viên nêu ra quan 

điểm của mình về loại bài tập này. 
 

B. NỘI DUNG 
 

  Trong chương trình hóa học THCS bắt đầu từ chương 2 lớp 8 cho đến hết 

chương trình hóa học lớp 9 luôn sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu 

cơ. Thực tế, hệ thống các bài tập có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất là một bộ 

phận không thể tách rời và rất quan trọng, có ý nghĩa, tác dụng lớn cho việc dạy-

học môn hóa học ở trường THCS. Ngoài các ví dụ minh hoạ trong các chương 

trước chúng tôi sẽ nêu các bài tập đã sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất theo 

sách giáo khoa, sách bài tập môn hóa học THCS, đồng thời giới thiệu thêm các  
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bài tập đã dùng trong các kỳ thi như sau: 
 

1. Các bài tập sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ trong sách 

giáo khoa môn hóa học ở THCS. 
 

Ví dụ 1: Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp điền vào chỗ có dấu hỏi 

trong phương trình hóa học sau: 

a.  ?Cu + ?   →  2CuO ;      b.  Zn  +  ?HCl → ZnCl2  + H2 

c.  CaO + ?HNO3  →  Ca(NO3)2   +     ? 

(Trích bài 07 sách giáo khoa hóa học lớp 8-trang 58) 

Hướng dẫn: 

a.  2Cu + O2  
0t  2CuO ;      b.  Zn  +  2HCl → ZnCl2  + H2 

c.  CaO  +  2HNO3  →  Ca(NO3)2   +     H2O 

Ví dụ 2: Hãy lập phương trình theo các sơ đồ chuyển hóa sau: 

 a. Fe2O3 + CO   0t  CO2    +    Fe ;        b. Fe3O4 + H2  
0t  H2O    +    Fe 

 c. CO2 +  Mg 0t  MgO   +    C 

(Trích bài 03 sách giáo khoa hóa học lớp 8-trang 113) 

Hướng dẫn: 

a. Fe2O3 + 3CO   0t  3CO2    +  2Fe ;      b. Fe3O4 + 4H2  
0t  4H2O    +    3Fe 

 c. CO2 +  2Mg 0t  2MgO   +    C 

Ví dụ 3:  Lập phương trình cho các phản ứng sau: 

Cacbon đioxit           +    nước    axit cacbonic (H2CO3)          (1) 

Lưu huỳnh ddioxxit  +  nước      axit sunfurơ (H2SO3)             (2) 

Kẽm                          +  axit        kẽm clorua + H2                     (3) 

Đi phopho pentaoxit +  nước      axit photphoric (H3PO4)         (2) 

Chì(II)  oxit               + hiđro      chì (Pb)   +   H2O                    (5) 

 (Trích bài 04 sách giáo khoa hóa học lớp 8-trang 119) 

Hướng dẫn: 



 
 BDTX giáo viên                             Sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất…                     Trang 73 
 
                                                                   

CO2    +    H2O    H2CO3                 (1) 

SO2    +   H2O      H2SO3                 (2) 

Zn      +   2HCl    ZnCl2    + H2       (3) 

P2O5   +    3H2O      2H3PO4                    (4) 

PbO     +   H2    Pb   +   H2O                    (5) 

Ví dụ 4: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau, viết rõ trạng thái 

các chất trong phương trình hóa học. 

                                                 (2)    CaSO3 

 S (1)SO2
(3)H2SO3 (4)Na2SO3 (5) SO2 

                                                 (6)       Na2SO3 

(Trích bài 01 sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 11) 

Hướng dẫn: 

S(r)  +  O2(k) 
0t  SO2 (k) (1);                 SO2(k) +  H2O(l)   H2SO3(dd) (3). 

H2SO3(dd) +  2NaOH(dd)   Na2SO3(dd) +  2H2O(l)   (4);  

Na2SO3(dd)  +  H2SO3(đ)   Na2SO3(dd) +  2H2O(l)   (5);  

CaO(r) +   SO2(k) CaSO3(r)   (2);   

SO3(k) +  2NaOH(dd)   Na2SO3(dd) +  H2O(l)   (6);  

Ví dụ 5: Viết phương trình theo sơ đồ chuyển hóa: 

Al (1)  Al2O3 (2)  AlCl3 (3)  Al(OH)3
(4)  Al2O3

(5)Al (6)AlCl3 

(Trích bài 04 sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 69) 

Hướng dẫn: 

2Al(r) + 3O2(k)  (1)  2Al2O3(r)                                      (1) 

Al2O3(r) + 6HCl(dd)
(2)  2AlCl3(dd) +  3H2O(l)              (2) 

AlCl3(dd) + 3NaOH(dd) (4)  Al(OH)3(r)  + 3NaCl(dd)   (3) 

2Al(OH)3(r) 
(5)  Al2O3(r)  +    3H2O(l)                        (4) 

2Al2O3(r)
®iÖn ph©n nãngch¶y 4Al(r)   + 3O2(k)                        (5) 

2Al(r)   +  6HCl(dd) (6) 2AlCl3(dd)  +  3H2(l)               (6) 

Chú ý: Có thể có các phương trình hóa học khác vẫn thỏa mãn. 
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Ví dụ 6: Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau: 

A 2H O,xt  CH3−CH2−OH 2O ,menB. 

(Trích bài 01sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 144) 

Hướng dẫn: 

CH2=CH2  + H2O xt  CH3−CH2−OH 

2CH3−CH2−OH + O2 men  2CH3−CHO + H2O 

Ví dụ 7: Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu (ancol) etylic theo 2 giai đoạn sau: 

 ( C6H10O5 ) n 2H O
axit
  C6H12O6  hiệu suất 80% 

Viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên.Tính khối lượng rượu etylic 

thu được từ một tấn tinh bột. 

(Trích bài 04 sách giáo khoa hóa học lớp 9-trang 158) 

Hướng dẫn: 

 ( C6H10O5 ) n    +   nH2O 0axit, t  nC6H12O6; 

   Cứ           162 gam                                  180n gam 

                    Vậy        1. 0,8 tấn                                    m  tấn 

=>m = 8/9  tấn. 
 

▲ Tham khảo thêm theo sách giáo khoa hóa học lớp 8, các bài tập có sử 

dụng sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học: Bài 2-trang 57; Bài 3, 4, 5, 6-trang 

58; Bài 3, 4, 8- trang 61; Bài 4, 5- trang 79; Bài 5-trang 94; Bài 6,7-trang 101; 

Bài 2, 5- trang 13; Bài 2- trang 117; Bài 5- trang 119.  
 

▲ Tham khảo thêm theo sách giáo khoa hóa học lớp 9, các bài tập có sử  

dụng sơ đồ chuyển hoá các chất hóa học:  Bài 1, 2, 4-trang 9; Bài 2, 5-trang  

11; Bài 1, 3, 4-trang 14. Bài 1, 3, 5-trang 19; Bài 2, 3, 5 trang 21; Bài 3, 4-trang  

25; Bài 1, 2-trang 27; Bài 1, 2, 3-trang 30; Bài-2, 3-trang 33; Bài 2, 3, 4-trang 

41; Bài 3-trang 43; Bài 1, 2, 3, 4, 5-trang 51; Bài 3-trang 54; Bài 2, 4-trang 58; 

Bài 5, 6-trang 63; Bài 1, 2, 4-trang 69; Bài 2, 6-trang 72; Bài 2, 3, 4, 5-trang 76; 
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Bài 3, 6, 7, 8-trang 81; Bài1, 2, 4-trang 54; Bài 2, 3, 4-trang 91; Bài 1,33-trang 

106; Bài 3, 4-trang 125; Bài5, 6, 7-trang 143; Bài 3-trang 144; Bài 3, 4, 5, 6-

trang 149; Bài 2, 3, 4, 5-trang 144; Bài 4-trang 158; Bài 3, 5-trang 168. 
 

2. Các bài tập sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ trong sách 

bài tập môn hóa học ở THCS. 

Ví dụ 1: Hãy chọn hệ số và công thức thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong sơ 

đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hóa học. 

a. ? Al(OH)3 → ? + 3H2O;                     b. Fe + ? AgNO3 → ? + 2Ag;  

c. ?NaOH + ? → Fe(OH)2  + ?NaCl      

(Trích bài 16.7 sách bài tập lớp 8) 

Hướng dẫn: 

a. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O;                     b. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag;  

c. 2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2  + 2NaCl      

Ví dụ 2: Viết phương trình theo sơ đồ chuyển hóa sau: 

a. K → K2O → KOH.                     b. P → P2O5 → H3PO4. 

(Trích bài 36.9 sách bài tập lớp 8) 

Hướng dẫn: 

a.    4K +  O2 
0t  2K2O;        K2O  + H2O → 2KOH. 

b.    4P +  5O2 
0t  2P2O5;    P2O5  + 3H2O → 2H3PO4 

Ví dụ 3: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

CaCO3
(1)  CaO (2)¾ ¾® Ca(OH)2

(3)¾ ¾® CaCO3
(4)¾ ¾® CaO (5)¾ ¾® CaCl2 

(Trích bài 2.5 sách bài tập lớp 9) 

Hướng dẫn: Bài tập này trong phần luyện tập về cacbon, học sinh cần lý thuyết  

về C mới là được. 

(1)  CaO  + CO2 → CaCO3 ;                    (2)  CaO + H2O → Ca(OH)2;   

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O ;    (4)   CaCO3 
0t¾ ¾® CaO + CO2 

(5) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O.    
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Hướng dẫn: 

Ví dụ 4: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Fe (3)A  (1)  Fe2O3 (2)  Fe (4)   FeCl2 

(Trích bài 19.12 sách bài tập lớp 9) 

Hướng dẫn: 

Fe2O3 + CO 0t  2FeO + CO2  (1);        Fe2O3 +  3CO 0t 2Fe + 3CO2  (2) 

2Fe + O2 
0t 2FeO                  (3);        Fe + 2HCl → FeCl2  + H2            (4) 

Chú ý: có thể có các phương trình hóa học khác thỏa mãn 

Ví dụ 5:  Phản ứng crackinh ở dạng tổng quát được viết như sau: 

CnH2n+2 C ¨ckinh  CaH2a+2 + CbH2b trong đó a + b = n 

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết phương trình hóa học sau: 

a.  C10H22 C ¨ckinh C6H12  +  ? 

b.  C11H24
C ¨ckinh C5H12  +  ? 

c.  C15H32 C ¨ckinh C6H14  +  ? 

(Trích bài 40.4 sách bài tập lớp 9) 

Hướng dẫn: 

a.  C10H22 C ¨ckinh C6H12  +  C4H10;      b.  C11H24
C ¨ckinh C5H12  +  C6H12 

c.  C15H32 C ¨ckinh C6H14  +  C9H18 

▲ Tham khảo thêm sách bài tập hóa học lớp 8 các bài tập có sử dụng sơ đồ 

chuyển hoá các chất hóa học:   

   Bài 16.2; Bài 16.3; Bài 16.4; Bài 16.5 Bài 16.5; Bài 16.7; Bài 17.5; Bài 17.6; 

Bài 17.7; Bài 17.8; Bài 17.8; Bài 17.9; Bài 26.4; Bài 25.2; Bài 27.1; Bài 29.3; 

Bài 32.3; Bài 32.4; Bài 36.9; Bài 36.10; Bài 37.9; Bài 37.15; Bài 37.16; Bài 38.3. 

▲ Tham khảo thêm sách bài tập hóa học lớp 9 các bài tập có sử dụng sơ đồ 

chuyển hoá các chất hóa học:  

   Bài 2.3; Bài 2.9; Bài 5.3; Bài 10.3; Bài 12.2; Bài 12.6; Bài 15.6; Bài 15.18; Bài 

15.23; Bài 15.24; Bài 18.5; Bài 19.6; Bài 19.12; Bài 22.6; Bài 26.4; Bài 26.11; 

Bài 26.14; Bài 26.15; Bài 26.16; Bài 27.2; Bài 27.4; Bài 29.5; Bài 29.6; 
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 Bài 36.4; Bài 38.2; Bài 39.6; Bài 40.4; Bài 45.1; Bài 50.1; Bài 50.6. 
 

3. Các bài tập sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ qua các 

kỳ thi môn hóa học ở THCS. 

  Xưa và nay, việc sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ đã không 

còn lạ mà được sử dụng thường xuyên theo nhiều cấp độ như : kiểm tra 15 phút, 

1 tiết; học kỳ hay các kỳ thi học sinh giỏi, Cao đẳng, Đại học…Đây là một dạng 

bài tập có thể kiểm định được chất lượng dạy-học  cũng như làm thước đo tư duy 

về kiến thức. 
 

Bài tập 1: Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ chuyển 

hóa sau: Biết H là thành phần chính của đá phấn; B là chất nạp cho bình chữa 

cháy(dập tắt lửa)                 + NaOH         C               + E 

                     A 0t  B              +NaOH     +HCl                            H           

                                           + NaOH         D            + F 

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm 2006-2007) 

Hướng dẫn: B là CO2 , A là muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân như MgCO3, 

BaCO3...; C là NaHCO3; D là Na2CO3; E là Ca(OH)2; F là muối tan của canxi 

như CaCl2, Ca(NO3)2 ...; H là CaCO3. 

Các phương trình hóa học: 

MgCO3 
0t  MgO + CO2 ;                 CO2 + NaOH  NaHCO3 

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O;        NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O    

Na2CO3 + HCl  NaHCO3 + NaCl;      

NaHCO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + NaOH + H2O 

Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl      

Bài tập 2: Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo của A, 

B, C, D và hoàn thành phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ 

chuyển hóa sau:  
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A 2Cl
1:1
  B dd NaOH  C 2

0

H

Ni,t

  D
0

2 4H SO ,170 C  A
0t ,xt,p  Cao su 

(Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm 2006-2007) 

Hướng dẫn: Theo đề ra công thức cấu tạo của các chất là : 

A:  CH2=CH-CH=CH2 ,                       B:  CH2Cl-CH=CH-CH2Cl 

C:  CH2OH-CH=CH-CH2OH.              D:  CH2OH-CH2- CH2-CH2OH   

Phương trình hóa học: 

CH2=CH-CH=CH2 + Cl2  1,4  CH2Cl-CH=CH-CH2Cl 

CH2Cl−CH=CH−CH2Cl + 2NaOH ot c   CH2OH−CH=CH−CH2OH.+2NaCl 

CH2OH−CH=CH−CH2OH. + H2  , oNi t c  CH2OH−CH2−CH2−CH2OH 

CH2OH−CH2−CH2−CH2OH 0
2 4170 ,C H SO dac  CH2=CH−CH=CH2 

nCH2=CH−CH=CH2 
0 , ,t xt p  (CH2−CH=CH−CH2) n    

Bài tập 3: Cho Y là chất vô cơ, hãy xác định các chất hữu cơ A1, A2, A3, A4, X 

và viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau:hóa học của các 

                      Y
(1)
  A1 Y

(6)
  A2 

                                 (4)    + H2O                                                   (8)                + H2O 
         X   2H O

(2)
  CH3CHO                                                  CH3CHO 

                                 (5)    + H2O                                            (9)               + H2O 
                         Z

(3)
  A3 Y

(6)
A4 

(Trích đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam sơn Thanh Hóa năm 2011-2012 ) 

Hướng dẫn: X: C2H2;   Z: CH3COOH;   Y: HCl;  A1: CH2=CHCl;    

                A2: CH3CHCl2; A3: CH3COO−CH=CH2;     A4: CH3COO−CHCl−CH3 

( có thể thay CH3COOH bằng RCOOH khác) 

H≡CH + HCl xt  CH2=CHCl  (1);  CH≡CH + H2O
0

4HgSO ,80 C  CH3CHO  (2) 

CH≡CH + CH3COOH 0t ,xtCH3COO−CH=CH2                           (3) 

CH2=CHCl    +  H2O
0H ,t

  CH3CHO + HCl                                  (4)  

CH3COO−CH=CH2  +   H2O 0t ,xt  CH3COOH + CH3CHO          (5) 

CH2=CHCl    +  HCl xt  CH3CHCl2                                              (6)  
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CH3COO−CH=CH2  +   HCl 0t ,xt  CH3COO−CHCl–CH3                  (7) 

CH3−CHCl2   +  H2O
0t ,xt  CH3CHO + 2HCl                                           (8)  

CH3COO−CHCl–CH3 + H2O dư 0t ,xt  CH3CHO + CH3COOH + HCl  (9) 

Bài tập 4: Người ta điều chế poly(vinylclorua) từ CaC2 theo sơ đồ chuyển hóa  

sau:                 CaC2 C2H2 CH2=CHCl  (-CH2-CHCl-)n 

Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ trên.Tính khối lượng 

poly(vinylclorua) thu được khi dùng 800 kg đất đèn (độ tinh khiết của CaC2 là 

80%) và hiệu suất của cả quá trình điều chế là 75%. 

(Trích đề thi vào lớp 10 THPT hệ chuyên Long An năm 2012-2013 ) 

Hướng dẫn:  

CaC2 + 2H2O  C2H2  + Ca(OH)2;       C2H2 + HCl 0,xt t  CH2=CHCl 

nCH2=CHCl 0, ,xt t p (-CH2-CHCl-)n 

Khối lượng CaC2 = 800. 80% = 640 kg 

Số mol C2H2 = số mol CaC2 = 640: 64 = 10 kmol 

Số mol C2H2 phản ứng = 10. 75% = 7,5 kmol 

Khối lượng PVC thu được = 7,5. 62,5 = 468,75 kg 

Bài tập 5: Hoàn thành các phản ứng theo sơ chuyển hóa đồ sau: 

CO2 
(1)  (C6H10O5)n 

(2)  C6H12O6 
(3)  C2H5OH (4)  CH3COOH 

Hãy cho biết tên của các phản ứng trên? 
(Trích đề thi vào lớp 10 THPT hệ chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An năm 2011-2012 ) 

Hướng dẫn:  

6nCO2 +  5nH2O as, clorophin  (C6H10O5)n +  6nO2              ( phản ứng quang hợp) 

(C6H10O5)n +  nH2O axit  nC6H12O6   

( phản ứng thủy phân của tinh bột hoặc xenlulozơ) 

C6H12O6 men  ruou  2C2H5OH  +  2CO2                   ( phản ứng lên men rượu) 

CH3CH2OH  +  O2 mengiam  CH3COOH  +  H2O   ( phản ứng lên men giấm). 
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4. Một số bài tham khảo khác: 

Bài tập 1:  A, B, D, F, G, H, I là các chất hữu cơ thoả mãn các sơ đồ chuyển hóa  

sau, xác định A, B, D, F, G, H, I, L. Viết phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ 

chuyển hóa trên 

A 
0t  B + C ;   B + C  xtt ,0 D;     D + E  xtt ,0 F;    F + O2  xtt ,0 G + E 

F + G  xtt ,0  H  +  E;       H + NaOH 
0t  I + F ;       G + L   I + C  

(Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm 2007-2008) 

Bài tập 2:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Fe → FeCl3  FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3O4 → FeSO4 

(Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm 2009-2010) 

Bài tập 3:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Al2O3 → AlCl3  Al(OH)3 → NaAlO2 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al2O3 
 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9(dự bị) tỉnh Thanh Hóa năm 2009-2010) 

Bài tập 4: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

   Fe  (1)   FeCl3   
(2)   Fe(NO3)3   

(3)    Fe(OH)3 
(4)  Fe2O3 

(5)  Fe 
               (6)                     (7)                                (8)                                          (9)                                        (10)                                                                                                                     
    Fe(NO3)3   Fe2(SO4)3         Fe(NO3)2               Fe(NO3)3           Fe(NO3)3                                                                                                            

Bài tập 5: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

a. Na  NaCl  NaOH  NaNO3   NO2  NaNO3. 

b. Na  Na2O  NaOH  Na2CO3  NaHCO3  Na2CO3  NaCl  NaNO3. 

c. FeS2   SO2  SO3   H2SO4  SO2  H2SO4  BaSO4.  

d. Al  Al2O3  Al  NaAlO2  Al(OH)3 Al2O3  Al2(SO4)3  AlCl3  Al. 

e. N2  NO  NO2  HNO3  Cu(NO3)2  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  Cu  CuCl2. 

Bài tập 6: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

              C6H12 
 
    CaCO3  CaO CaC2  C2H2 C6H6          C6H5Br 
        
    C6H6Cl6 
         C6H5NO2  
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Bài tập 7: Đề hiđrat hoá (loại H2O) hoàn toàn 26,5 gam hỗn hợp X gồm 2 rượu 

(ancol) no, đơn chức A, B được 17,5 gam hỗn hợp 2 anken. Biết anken có khối 

lượng phân tử lớn có tỉ khối đối với oxi nhỏ hơn 2.  

a. Xác định CTPT của A, B và thành phần % của mỗi chất trong hỗn hợp X. 

b. Xác định các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương pháp hóa học minh hoạ. 

C2H6 2Cl ,as  A  NaOH  B   xtO ,2  C   2)(OHCa  D   32CONa  E
0NaOH,CaO,tF 

Bài tập 8: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau,  Biết G là thành phần 

chính của khí bùn ao. 

                                            B  )3(  C  )4(  Cao su buna 
                            ( 2 ) 

 CaC2    (1)  A                                                                                       ( 5 ) 

                                         D   )6(  Rượu etylic   )7(  E   )8(  F   )9(  G  

Bài tập 9: Có các phản ứng sau:  

MnO2 + HCl đặc   Khí A;    Na2SO3 + H2SO4 (l)   Khí B;  

FeS + HCl   Khí C;            NH4HCO3 + NaOHdư   Khí D 

Na2CO3 + H2SO4 (l)   Khí E 

a. Xác định các khí A, B, C, D, E. 

b. Cho A tác dụng C, B tác dụng với dung dịch A, B tác dung với C, A tác dung 

dịch NaOH ở điều kiện thường, E tác dụng dung dịch NaOH. Viết các phương 

trình hóa học xảy ra. 
 

Bài tập 10: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

Viết các PTHH theo sơ đồ biến hoá sau: 
Fe (1) FeCl2 (2) FeCl3 (3)Fe(OH)3 (4) Fe2O3 (5) Fe2(SO4)3 (6) Fe(NO3)3 
                 ( 7)                                        (13)                                                                 (14)                                                                             (15)  
 
                 Fe(OH)2 (8)

   FeO (9)  Fe (10)  FeCl3 (11)  FeCl2 (12)  Fe(NO3)2  

 

Bài tập 11: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

FeS2  
0

2O ,t  A   522 , OVO  B   C  
0t  A  KOH  D   KOH  E 
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Bài tập 12: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

CO2  )1(  Tinh bột  )2(  Glucôzơ  )3(  Rượu etylic. 

Gọi tên các phản ứng (1), (2), (3). 

Bài tập 12: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

Fe2O3 0

CO

t

  A 0

CO

t

B 0

CO

t

D 0

S

t

E 2
0

O

t

F 2
0

O

t

G 2H OH EF 

Bài tập 12: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 
                                                             NaH2PO4 

b) P  P2O5  H3PO4     Na2HPO4 

 Na3PO4 

Bài tập 12: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa các chất sau: 

a.  CaCl2  Ca  Ca(OH)2  CaCO3      Ca(HCO3)2 

 

 Clorua vôi               Ca(NO3)2  

b.  KMnO4 HCl  Cl2   NaClO  NaCl  NaOH  nước Javen  Cl2 

 

O2    KClO3   
 

Bài tập 13:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

a.    KClO3 (1)¾ ¾® O2 (2)¾ ¾® SO2 (3)¾ ¾® Na2SO3 

b.    S (1)¾ ¾® H2S (2)¾ ¾® SO2
(3)¾ ¾® SO3

(5)¾ ¾® H2SO4 

 

Bài tập 14:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

a.                            Cl2 

 

              HCl      ¾ ¾®¬ ¾¾    NaCl 

b.                   NaClO 
 
 
  CaOCl ¾ ¾®¬ ¾¾   Cl2 ¾ ¾®¬ ¾¾  KClO3 

Bài tập 15:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Hãy cho biết tên của các chất A, B, C biết rằng chúng tham gia các phản ứng 

được ghi bằng các sơ đồ sau. Biết A là chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 
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A  +   H2  → B ;    A + H2O ¾ ¾®¬ ¾¾  B   +   C ;     A + H2O + SO2 → B  + … 

C → B + … 

Hãy viết phương trình hóa học đầy đủ của các phản ứng. 
 

Bài tập 16:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

NO2
(1)¾ ¾® HNO3

(2)¾ ¾® Cu(NO3)2
(3)¾ ¾® Cu(OH)2

(4)¾ ¾® Cu(NO3)2
(5)¾ ¾® CuO 

CuO (6)¾ ¾® Cu (7)¾ ¾® CuCl2 

 

Bài tập 17:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

CH≡CH (1)¾ ¾® CH2=CH2
(2)¾ ¾® CH3−CH2OH (3)¾ ¾® CH3−CH2Br 

           (4)         Benzen (5)¾ ¾® Phenyl bromua         

Bài tập 18:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

CH4→C2H2→C2H4→C2H6→C2H5Cl 

Bài tập 19 Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Al (1)¾ ¾®  AlCl3 (2)¾ ¾®  Al(OH)3 (3)¾ ¾®  NaAlO2 (4)¾ ¾®  Al(OH)3 (5)¾ ¾® Al2O3 (6)¾ ¾®  Al 

 

Bài tập 20: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Fe3O4                      FeO → FeCl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 

                                        Fe 

                     Fe(NO3)3                 Fe2(SO4)3 → FeSO4  → Fe(OH)2 
 

Bài tập 21:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

a. HCl → Cl2 → FeCl3→NaCl → HCl →CuCl2 →AgCl 

b. KCl→Cl2 → KClO → HClO →Cl2 →KClO3 → KCl → AgCl                                         
 

Bài tập 22:  Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

SO2 (4)¬ ¾¾ S          (5)            (6)           SO2 

  S (1)¾ ¾®  ZnS  (2)¾ ¾®  H2S (3)¾ ¾®   H2SO4 
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Fe 

Bài tập 23:  Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên(chứa 

95% thể tích khí CH4) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu xuất mỗi gia đoạn như sau: 

Metan h 15%Axetilen h 95%Vinyl clorua h 90%PVC 

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc) 

A. 5589m3           B. 5883m3          C. 2941m3          D. 5880m3 
 
Bài tập 24:  Xác định các chất A, B, ... M, X trong sơ đồ và viết PTHH để minh 
họa: 
  X +  A       EF 
  X +  B       GH  EF 
  X +  C       I  K  L  H  +  BaSO4   
  X +  D       MX  GH 
 

CÂU HỎI 
 

1. Thầy, cô hãy liệt kê các bài tập có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ 

và hữu cơ trong dạy-học môn hoá học trong sách giáo khoa, sách bài tập trong 

chương trình hóa học THCS.  Nêu ý nghĩ của việc sử dụng bài tập đó. 

2. Thầy, cô hãy liệt kê các bài tập có sử dụng sơ đồ chuyển hoá các chất vô cơ 

và hữu cơ trong qua các kỳ thi môn hóa học. Nêu ý nghĩ của việc sử dụng bài tập 

đó. 

3. Hãy thể hiện quan điểm của thầy, cô về hệ thống các bài tập có sử dụng sơ đồ 

chuyển hoá các chất vô cơ và hữu cơ trong dạy-học môn hoá học ở trường 

THCS. 
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